
Cấp bệnh viện Tên cơ quan y tế Số điện thoại
14-09-2024
(thứ bảy)

15-09-2024
(chủ nhật)

16-09-2024
(thứ hai)

17-09-2024
(thứ ba)

18-09-2024
(thứ tư)

cơ quan chuẩn đoán cấp

thuốc uống điều trị

covid19

bệnh viện đa khoa bệnh viện 시화병원 1811-7000 응급실운영 vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu O

bệnh viện đa khoa bệnh viện  신천연합병원 031-310-6300 응급실운영 vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu O

bệnh viện đa khoa bệnh viện  센트럴병원 031-8041-3000 응급실운영 vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu vận hành phòng cấp cứu O

bệnh viện bệnh viện 삼성본어스병원 1522-5211 09:00~13:00

bệnh viện bệnh viện 시흥솔요양병원 031-314-7582 09:00~13:00

bệnh viện bệnh viện 연세더바로병원 1599-5588 09:00~13:00

bệnh viện bệnh viện 웰손병원 031-505-0123 09:00~13:00 điều trị ngoại thương cấp cứu điều trị ngoại thương cấp cứu điều trị ngoại thương cấp cứu điều trị ngoại thương cấp cứu

bệnh viện bệnh viện  일어나병원 031-317-0111 09:00~13:00

bệnh viện bệnh viện 흥케이병원 031-314-7575 09:00~13:00

bệnh viện điều dưỡng bệnh viện điều dưỡng 강남요양병원 031-311-0700 09:30~12:30 O

bệnh viện điều dưỡng bệnh viện điều dưỡng 능곡요양병원 031-404-2888 09:00~12:00

bệnh viện điều dưỡng bệnh viện điều dưỡng 센트럴요양병원 031-8041-3521 09:00~13:00

Bệnh viện Nha khoa Bệnh viện Nha khoa  거북섬메디컬치과병원 031-8042-7502 09:30~14:00

Bệnh viện Nha khoa Bệnh viện Nha khoa   예치과병원 031-432-0600 09:30~14:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  경희도담한방병원 031-313-0312 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  다온한방병원 031-365-5432 09:00~14:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  대원한방병원 031-490-2400 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  배곧한방병원 031-431-2119 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  세안한방병원 031-315-5995 09:00~14:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y  시화한방병원 031-497-7571 09:00~13:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 시흥미소한방병원 031-365-4255 09:00~14:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 시흥은계한방병원 031-312-4100 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 시흥자인한방병원 031-404-1075 09:00~13:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 시흥한방병원 031-364-8275 09:30~12:30 09:30~16:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 에스한방병원 031-316-0044 10:00~14:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 장현한방병원 031-507-0055 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 혜민한방병원 031-504-7272 09:00~13:00

bệnh viện đông y bệnh viện đông y 효성한방병원 031-315-9977 09:00~13:00

Têm phường(dong) Tên cơ quan y tế Số điện thoại
14-09-2024
(thứ bảy)

15-09-2024
(chủ nhật)

16-09-2024
(thứ hai)

17-09-2024
(thứ ba)

18-09-2024
(thứ tư)

cơ quan chuẩn đoán cấp

thuốc uống điều trị

covid19

Gobuksom Dong Bệnh viện 서울성모의원 031-431-7585 09:00~13:00

Gunja Dong bệnh viện nội khoa 권내과의원 031-493-2007 09:00~13:00

Gunja Dong Bệnh viện trẻ em 김경범소아청소년과의원 031-491-5275 09:00~14:00 O

Gunja Dong Bệnh viện tai mắt mũi 김정수이비인후과의원 031-491-4550 09:00~13:00 O

Gunja Dong Bệnh viện 도일마취통증의학과의원 031-495-1583 09:00~13:00

Gunja Dong Bệnh viện 도일의원 031-495-8738 09:00~13:00 O

Gunja Dong Bệnh viện mắt 밝은아이안과의원 031-493-7582 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00

Gunja Dong Bệnh viện보람의원 031-508-4999 09:00~13:00 O

Gunja Dong bệnh viện trẻ em 송지연소아청소년과의원 031-494-8681 09:00~13:00 O

Gunja Dong bệnh viện  tiết niệu 에스제이길비뇨기과의원 031-494-7282 09:00~14:00

Gunja Dong Bệnh viện nội khoa 우리서울내과의원 031-8042-7559 08:00~13:00 O

Gunja Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 중앙정형외과의원 031-494-1192 09:00~14:00

Neunggok Dong bệnh viện trẻ em 365제이에스JS소아청소년과의원 031-365-3735 08:30~12:30

Neunggok Dong Bệnh viện tai mũi họng  가온내과의원 031-317-7588 08:00~14:00

Neunggok Dong Bệnh viện nội khoa 김철수내과의원 031-503-0872 08:30~12:30 O

Neunggok Dong  bệnh viện trẻ em 꾸러기소아청소년과의원 031-316-9955 09:00~16:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Neunggok Dong  bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 능곡늘푸른정형외과의원 031-317-7252 09:00~15:00

Neunggok Dong Bệnh viện nội khoa 능곡하나내과의원 031-364-8393 09:00~14:00

Neunggok Dong Bệnh viện da liễu  더바른피부과의원 031-435-0550 09:00~14:00

Neunggok Dong  bệnh viện tai mũi họng 더이비인후과의원 031-504-5335 08:30~14:30 08:30~12:30 08:30~12:30 08:30~12:30 O

Neunggok Dong biênh viện tai mũi họng 바른서울이비인후과의원 031-315-7005 09:00~14:00 O

Neunggok Dong Bệnh viện nội khoa 베스트내과의원 031-317-9226 09:00~13:00 O

Neunggok Dong Bệnh viện nội khoa 삼성바른내과의원 031-311-2479 08:30~13:30 O

Neunggok Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình삼성서울정형외과의원 031-795-0750 09:00~14:00

Neunggok Dong  bệnh miêng tai mũi họng 수이비인후과의원 031-404-1470 09:00~13:00 O

Neunggok Dong bệnh viện ngoại khoa 시흥드림항유외과의원 031-316-5553 09:00~13:00

Neunggok Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 시흥안심정형외과의원 031-313-7588 09:00~14:00

Neunggok Dong bệnh viện trẻ em 아이비소아청소년과의원 031-318-1357 09:00~13:00 O

Neunggok Dong bệnh viện phụ sản 원산부인과의원 031-315-7701 09:00~13:00 09:00~13:00

Neunggok Dong Bệnh viện 하얀빛의원 031-360-3450 10:00~16:00

Neunggok Dong Bệnh viện khoa ngoại thần kinh 한종완신경외과의원 031-318-7582 09:00~15:00

Daeya Dong Bệnh viện nội khoa 경기시흥내과의원 031-507-3111 09:30~15:30

Daeya Dong bệnh viện phụ sản 구본건산부인과의원 031-312-7575 09:00~13:00

Daeya Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 남서울정형외과의원 031-503-9300 09:00~14:00

Daeya Dong bệnh viện mắt 밝은안과의원 031-312-8810 09:00~12:45

Daeya Dong Bệnh viện 삼성필의원 031-316-7800 09:00~14:30 O

Daeya Dong Bệnh viện ngoại khoa 서울진외과의원 031-313-7579 09:00~13:00

Daeya Dong bệnh viện y học gia đình 시흥정신건강의학과의원 031-315-9114 10:00~14:30

Daeya Dong bệnh viện da liễu 시흥휴먼피부과의원 031-315-5501 09:30~15:30

Daeya Dong bệnh viện 시흥희망의료복지사회적협동조합희망의원 031-315-2580 09:00~13:00 O

Daeya Dong bệnh viện khoa nhi 신성철소아과의원 031-311-4265 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong bệnh viện trẻ em 아산우리소아청소년과의원 031-311-5975 09:00~14:00 O

Daeya Dong Bệnh viện 은행의원 031-404-9788 09:30~13:00

Daeya Dong Bệnh viện nội khoa 이연정내과의원 031-313-1900 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 이영화정형외과의원 031-316-6114 09:00~13:00

Daeya Dong Bệnh viện khoa ngoại thần kinh 이종오신경외과의원 031-313-9775 08:30~15:00

Daeya Dong bệnh viện phụ sản 중앙산부인과의원 031-313-3333 08:00~13:00 08:00~13:00 08:00~13:00

Daeya Dong Bệnh viện nội khoa 최내과의원 031-315-0875 09:00~14:00

Daeya Dong bệnh viện tai mũi họng 킴스이비인후과의원 031-312-5025 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 혜림정형외과의원 031-311-6789 08:00~13:00

Maehwa Dong Bệnh viện 늘편한의원 031-503-6500 08:00~14:00 O

Maehwa Dong bệnh viện y học gia đình 매화가정의학과의원 031-313-2202 09:00~13:00 O

Maehwa Dong Bệnh viện 박애의원 031-315-4115 09:00~13:00 O

Mokgam Dong Bệnh viện 365이지힐링의원 031-413-0365 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Mokgam Dong bệnh viện khoa ngoại thần kinh 건강한정형외과의원 031-411-7333 09:00~14:00

Mokgam Dong Bệnh viện nội khoa 목감마음속내과의원 031-504-4020 09:00~13:00

Mokgam Dong bệnh viện da liễu 목감맑은피부과의원 031-439-0209 09:00~14:00

Mokgam Dong Bệnh viện 목감성모의원 031-482-6965 09:30~12:30

Mokgam Dong Bệnh viện nội khoa 목감연세내과의원 031-411-0818 08:30~14:00 O

Mokgam Dong  bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 목감정형외과의원 031-480-0911 09:00~15:00

Mokgam Dong  bệnh viện tai mũi họng  서울아산이비인후과의원 031-411-0871 09:00~13:30 10:00~18:00 10:00~18:00

Mokgam Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 성모날개정형외과의원 031-411-7588 09:00~14:00

Mokgam Dong  bệnh viện tai mũi họng  시흥코아이비인후과의원 031-411-9111 09:00~13:00 O

Mokgam Dong bệnh viện trẻ em  아이조은365연합소아청소년과의원 031-439-8838 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Mokgam Dong bệnh viện trẻ em 아이조은행복쑥쑥소아청소년과의원 031-439-0045 09:00~13:00

Hướng dẫn các cơ quan y tế khám chữa bệnh khẩn cấp vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu năm 2024.
Đây là danh sách  các cơ quan y tế hoạt động trong kỳ  nghỉ Tết Trung Thu 14.9.~18.9.2024. (5 ngày)

Trung tâm y tế ☎ 031-310-5824 / Tổng đài  phúc lợi y tế ☎ 129 / Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp ☎ 119



Mokgam Dong bệnh viện mắt 엠에스안과의원 031-604-1001 09:00~14:30

Mokgam Dong bệnh viện trẻ em 연세엘소아청소년과의원 031-414-1010 09:00~13:00 O

Mokgam Dong bệnh viện phụ sản 연세은혜산부인과의원 031-364-8175 09:30~13:00

Mokgam Dong bện viện trẻ em 정샘소아청소년과의원 031-413-5575 09:00~13:00 O

Mokgam Dong bệnh viện trẻ em 호소아청소년과의원 031-403-0077 09:00~13:00 O

Baegot 1 bệnh viện trẻ em 라온소아청소년과의원 070-7733-5056 09:00~13:30

Baegot 1 Bệnh viện 배곧누리의원 031-499-2223 09:00~14:00 O

Baegot 1 Bệnh viện연세탑의원 031-509-5075 09:00~14:00 O

Baegot 2 bệnh viện y học gia đình 365서울가정의학과의원 031-319-6429 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Baegot 2 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 365탁정형외과의원 031-8044-3650 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot 2 Bệnh viện da liễu 다채움피부과의원 031-433-0235 09:30~15:30

Baegot 2 Bệnh viện nội khoa thần kinh 더나은신경과내과의원 031-509-5100 08:30~13:00 O

Baegot 2 Bệnh viện 더예쁨의원 031-778-8300 10:00~15:00

Baegot 2  bệnh viện tai mũi họng  도도스이비인후과의원 031-431-6336 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Baegot 2 bệnh viện phụ sản 리움산부인과의원 031-548-2619 09:00~12:00

Baegot 2 Bệnh viện 배곧바른마디의원 031-432-5555 09:00~14:00

Baegot 2 beej배곧비뇨의학과의원 031-433-4361 09:30~13:00

Baegot 2 bệnh viện tai mũi họng 배곧서울아산이비인후과의원 031-433-7511 09:00~14:00 O

Baegot 2 bệnh viện mắt 배곧서울안과의원 031-8042-7555 09:30~12:00

Baegot 2 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 배곧서울정형외과의원 031-365-3413 09:00~13:00

Baegot 2 bệnh viện trẻ em 배곧연세소아청소년과의원 031-497-7533 08:30~14:00 08:30~14:00

Baegot 2 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 배곧정형외과의원 031-432-1230 09:00~17:00

Baegot 2 bệnh viện y học tái tạo 배곧조은재활의학과의원 031-503-9555 09:00~14:00

Baegot 2 bệnh viện nội khoa 사랑내과의원 031-497-1002 09:00~13:00 O

Baegot 2 bệnh viện trẻ em 삼성키즈소아청소년과의원 031-431-0365 08:30~14:00 08:30~13:00 O

Baegot 2  bệnh viện tai mũi họng  상쾌한이비인후과의원 031-506-7585 09:00~13:30 O

Baegot 2 bệnh viện khoa ngoại thần kinh  서울더탑정형외과의원 031-499-7588 09:00~17:00

Baegot 2 Bệnh viện nội khoa 서울삼성내과의원 031-431-7117 08:30~14:00 O

Baegot 2 Bệnh viện 아빈의원 031-362-6042 10:00~16:00

Baegot 2 bệnh viện thẩm mỹ 엘뷰티의원 031-496-9120 10:00~17:00

Baegot 2 bệnh viện khoa ngoại thần kinh 연세강남신경외과의원 031-431-7588 09:00~14:00

Baegot 2 Bệnh viện 연세베스트의원 031-488-9910 09:00~12:30 O

Baegot 2 Bệnh viện nội khoa 연세우리내과의원 031-507-2479 08:30~13:00

Baegot 2 bệnh viện trẻ em 연세조이소아청소년과의원 031-364-8375 08:30~14:30 08:30~14:30 08:30~14:30

Baegot 2 Bệnh viện 연세클리어의원 031-365-5533 09:30~15:00

Baegot 2 bệnh viện tâm lý 열린마음정신건강의학과의원 031-432-8383 09:00~13:00

Baegot 2  bệnh viện tai mũi họng  코아이비인후과의원 031-319-3220 09:00~15:00 O

Baegot 2 Bệnh viện 포에버의원 031-1644-8132 10:00~15:00

Sincheon Dong bệnh viện mắt 다인안과의원 031-314-4848 09:30~12:30

Sincheon Dong Bệnh viện da liễu 박피부과의원 031-314-3579 09:00~14:00

Sincheon Dong bệnh viện gia đình 밝은가정의원 031-312-8300 09:00~13:00 O

Sincheon Dong Bệnh viện nội khoa 상쾌한속내과의원 031-313-7582 09:00~13:00

Sincheon Dong bệnh viện y học gia đình 성모공감정신건강의학과의원 031-8042-3535 09:00~14:00

Sincheon Dong bệnh viện 시흥마디튼튼의원 031-435-3000 08:30~18:00

Sincheon Dong bệnh viện tiết niệu 시흥삼성S비뇨의학과의원 031-313-3900 09:00~14:00

Sincheon Dong bệnh viện  mắt 시흥서울안과의원 031-507-1717 09:00~15:00

Sincheon Dong bệnh viện tai mũi họng 시흥센트럴이비인후과의원 031-364-8225 08:30~13:30 O

Sincheon Dong bệnh viện khoa ngoại thần kinh 신천메트로정형외과의원 031-313-5656 08:30~14:00

Sincheon Dong Bệnh viện 신천역본튼튼의원 031-314-4666 09:00~13:00

Sincheon Dong Bệnh viện 신천제일의원 031-315-3578 09:00~13:00 O

Sincheon Dong bệnh viện tiết niệu 신천탑비뇨기과의원 031-313-8275 09:00~13:00

Sincheon Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 신천탑정형외과의원 031-503-9988 08:30~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Sincheon Dong Bệnh viện 신천한솔의원 031-312-3112 09:00~15:00 O

Sincheon Dong bệnh viện y học tái tạo 신통재활의학과의원 031-314-5007 09:00~14:00

Sincheon Dong bệnh viện 아주편한마취통증의학과의원 031-317-3690 09:00~13:30

Sincheon Dong bệnh viện nội khoa 연세내과의원 031-311-6688 09:00~14:00 O

Sincheon Dong Bệnh viện 연세바른의원 031-312-9481 09:00~14:00

Sincheon Dong bệnh viện tiết niệu 연세비뇨기과의원 031-313-0111 09:00~13:00

Sincheon Dong bệnh viện mắt 연세안과의원 031-315-3158 09:00~13:00

Sincheon Dong bệnh viện tai mũi họng 연세이비인후과의원 031-313-1991 09:00~13:00 O

Sincheon Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 연세튼튼신경외과의원 031-312-9757 09:00~19:00

Sincheon Dong Bệnh viện nội khoa 우리내과의원 031-404-4037 09:00~13:00

Sincheon Dong  bệnh viện tai mũi họng  우리이비인후과의원 031-314-2588 09:00~15:00 O

Sincheon Dong bệnh viện da liễu 윤피부과의원 031-315-8872 09:30~18:30

Sincheon Dong bệnh viện khoa nhi 이화소아과의원 031-313-9696 09:00~13:00

Sincheon Dong bệnh viện phụ sản 조은아침예항외과의원 031-404-3375 09:00~12:30

Sincheon Dong bệnh viện phụ sản 참산부인과의원 031-314-6666 09:00~13:00

Sincheon Dong Bệnh viện 참진의원 031-365-3619 09:00~14:00 O

Sincheon Dong  bệnh viện nội khoa 한마음내과의원 031-312-2277 09:00~14:00 O

Sincheon Dong b ệnh viện y học gia đình 한사랑정신건강의학과의원 031-314-5830 09:30~14:00

Sincheon Dong Bệnh viện 한양의원 031-312-9795 09:00~13:00 O

Sincheon Dong bệnh viện khoa ngoại thần kinh 현대정형외과의원 031-315-6114 09:00~13:30 O

Yeonseong Dong Bệnh viện 녹향의원 031-310-5700 09:00~13:00 O

Yeonseong Dong Bệnh viện nội khoa 박재성내과의원 031-317-8003 09:00~13:00 O

Yeonseong Dong bệnh viện y học gia đình 장현가정의학과의원 031-318-6347 09:00~13:30 O

Yeonseong Dong Bệnh viện nội khoa 제일내과의원 031-404-2228 09:00~13:00 O

Wolgot Dong Bệnh viện nội khoa 서울안녕내과의원 031-316-8857 08:30~13:30

Wolgot Dong bệnh viện trẻ em 아산드림소아청소년과의원 031-435-0505 09:00~13:00

Wolgot Dong Bệnh viện 연세사랑의원 031-435-0970 09:00~13:00 O

Wolgot Dong  bệnh viện tai mũi họng 열린이비인후과의원 031-318-7275 09:00~13:00 O

Wolgot Dong bênhj viện y học gia  đình 이신우가정의학과의원 031-317-3993 09:00~13:00

Wolgot Dong bệnh viện ngoại khoa 파티마외과의원 031-317-4341 09:00~13:00

Eunhaeng Dong bệnh viện y học tái tạo 굿모닝재활의학과의원 031-313-8305 09:00~14:00

Eunhaeng Dong bệnh viện trẻ em 누가소아청소년과의원 031-498-3375 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong Bệnh viện 다시봄날의원 031-317-3117 10:00~15:00

Eunhaeng Dong Bệnh viện da liễu 리멤버피부과의원 031-311-1125 09:30~15:30

Eunhaeng Dong Bệnh viện 리얼유의원 031-365-3369 10:00~15:00

Eunhaeng Dong bệnh viện trẻ em 명소아청소년과의원 031-311-7576 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong bệnh viện nội khoa 문석준내과의원 031-312-1671 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong bệnh viện mắt 문소아과의원 031-315-0029 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong bện viên trẻ em 미르소아청소년과의원 031-313-2075 08:30~16:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 바로나정형외과의원 031-316-0854 09:00~14:00

Eunhaeng Dong bệnh viện mắt 삼성새봄안과의원 031-507-0990 09:00~15:00

Eunhaeng Dong bệnh viện phụ sản 새론산부인과의원 031-311-0345 09:00~13:00

Eunhaeng Dong bệnh viện khoa nội 서울열린내과의원 031-404-7533 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  숨앤소리이비인후과의원 031-507-5123 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  신이비인후과의원 031-318-6577 09:30~14:30 09:30~17:00

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  에코이비인후과의원 031-504-3838 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong bệnh viện nội khoa 연세드림내과의원 031-316-8275 08:30~14:00

Eunhaeng Dong bệnh viện 연세디에이지의원 031-318-1013 10:00~15:00

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  은계두리이비인후과의원 031-365-4750 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 은계바른정형외과의원 031-312-8252 09:00~14:00

Eunhaeng Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 은계성모정형외과의원 031-503-7575 09:00~14:00

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  은계연세이비인후과의원 031-504-3100 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O



Eunhaeng Dong Bệnh viện 은계이엠365의원 031-317-9111 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong  bệnh viện tai mũi họng  은계코아이비인후과의원 031-506-2772 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong Bệnh viện nội khoa 은계탑내과의원 031-509-7577 09:00~12:00 O

Eunhaeng Dong Bệnh viện nội khoa 은계하나내과의원 031-317-2111 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong Bệnh viện 튼튼나무의원 031-509-7582 09:00~14:00

Eunhaeng Dong Bệnh viện 프렌즈의원 031-314-3377 10:00~16:00

Eunhaeng Dong bệnh viện trẻ em 하나소아청소년과의원 031-315-7585 09:00~13:00 O

Janggok Dong Bệnh viện nội khoa 365장곡편한내과의원 031-311-7553 09:00~14:00 O

Janggok Dong bệnh viện 강한마디재활의학과의원 031-315-7100 09:00~14:00

Janggok Dong bệnh viện trẻ em 김사라소아청소년과의원 031-315-0608 09:00~13:00

Janggok Dong bệnh viện ngoại khoa 대일유외과의원 031-548-0651 09:00~13:00

Janggok Dong Bệnh viện da liễu 미엘피부과의원 031-312-9800 10:00~15:00

Janggok Dong bệnh viện khoa ngoại thần kinh  서광정형외과의원 031-317-8277 09:00~13:00

Janggok Dong Bệnh viện nội khoa 성모베스트내과의원 031-315-2121 08:30~14:00 O

Janggok Dong bệnh viện trẻ em 아이엔드소아청소년과의원 031-504-9598 09:00~14:00

Janggok Dong bệnh viện mắt 연세김안과의원 031-503-2022 09:00~16:00

Janggok Dong bệnh viên 연세탑마취통증의학과의원 031-795-9575 09:00~14:00

Janggok Dong bệnh viện trẻ em 연세햇님소아청소년과의원 031-313-5688 09:00~14:00 09:00~17:00

Janggok Dong  bệnh viện tai mũi họng  예일연합이비인후과의원 031-313-7585 09:00~14:00 O

Janggok Dong Bệnh viện 우리의원 031-506-1075 09:00~17:00 O

Janggok Dong bệnh viện tai mũi họng 원이비인후과의원 031-317-8001 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Janggok Dong Bệnh viện nội khoa 이배진내과의원 031-317-8375 09:00~13:00 O

Janggok Dong Bệnh viện nội khoa 장곡맑은위내과의원 031-507-1000 08:30~14:00

Janggok Dong  bệnh viện mắt 장곡미소아이안과의원 031-311-1006 09:00~15:00 09:30~18:30

Janggok Dong bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 장곡정형외과의원 031-317-7780 09:00~14:00 09:00~18:00

Janggok Dong bệnh viên tiết niệu 참편한비뇨의학과의원 031-404-8236 09:30~14:00

Janggok Dong  bệnh viện tai mũi họng  코코이비인후과의원 031-435-0503 09:00~14:00 O

Janggok Dong bệnh viên trẻ em 키즈드림소아청소년과의원 031-311-7797 09:00~13:30

Janggok Dong bệnh viện phụ sản 한사랑산부인과의원 031-317-8375 09:00~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 85서울정형외과의원 031-434-8575 09:30~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện ngoại khoa 굿모닝미항외과의원 031-505-7272 09:30~13:00

Jeongwang 1 bện viện phụ sản 김서경산부인과의원 031-433-6677 10:30~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 김준범성형외과의원 031-488-9100 10:30~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện khoa ngoại thần kinh  녹색정형외과의원 031-434-5075 09:00~13:00

Jeongwang 1  bệnh viện tai mũi họng 두리이비인후과의원 031-431-7222 09:00~15:00

Jeongwang 1 bệnh viện 마음과마음정신건강의학과의원 031-499-4975 09:30~13:50

Jeongwang 1 Bệnh viện nội khoa 마음속내과의원 031-506-7000 08:30~14:00 O

Jeongwang 1 Bệnh viện 메디월드의원 031-499-1447 09:30~14:00

Jeongwang 1 bệnh viện y học tái tạo 박동원재활의학과의원 031-433-3311 09:30~13:00

Jeongwang 1 Bệnh viện nội khoa 방승호내과의원 031-488-8275 09:30~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện khoa ngoại thần kinh  본정형외과의원 031-432-7575 09:00~14:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00

Jeongwang 1 Bệnh viện 비앤에스의원 031-499-2162 09:30~13:30

Jeongwang 1 bệnh viện 서울바로마취통증의학과의원 031-433-2290 09:00~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện khoa ngoại thần kinh  시화정형외과의원 031-497-1119 09:00~15:00

Jeongwang 1 bệnh viện 시흥고려튼튼의원 031-499-7585 10:00~15:00

Jeongwang 1 bệnh viện 신기찬마취통증의학과의원 031-432-1432 09:00~14:30

Jeongwang 1 bệnh viện da liệu 안필수피부과의원 031-431-8275 09:00~14:00

Jeongwang 1 bệnh viện phụ sản 에덴산부인과의원 031-319-5275 09:00~13:00

Jeongwang 1 Bệnh viện 에덴의원 031-503-0002 10:00~14:00

Jeongwang 1 bệnh viện mắt 우리안과의원 031-498-7856 09:00~13:00

Jeongwang 1  bệnh viện tai mũi họng  우성이비인후과의원 031-499-8272 09:00~14:00 O

Jeongwang 1 bệnh viện tiết niệu 임비뇨기과의원 031-497-7722 09:30~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện 재)제일산업의학연구소부설녹색의원 031-432-5900 09:00~13:00 O

Jeongwang 1 bệnh viện gia đình 정가정의학과의원 031-319-6854 08:30~13:00 O

Jeongwang 1 bệnh viện trẻ em  정왕연세소아청소년과의원 031-433-7533 09:00~13:00 O

Jeongwang 1 bệnh viện trẻ em 제일365소아청소년과의원 031-497-6063 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Jeongwang 1 bệnh viện mắt 조안과의원 031-433-7575 09:30~13:00

Jeongwang 1 Bệnh viện nội khoa 조은내과의원 031-434-9700 08:00~13:30

Jeongwang 1 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình조은손성형외과의원 031-499-8119 09:30~12:00

Jeongwang 1 bệnh viện tiết niệu 프라임비뇨기과의원 031-506-3375 09:30~13:00

Jeongwang 1 Bệnh viện 한사랑의원 031-499-7582 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Jeongwang 2 bệnh viện ngoại khoa 동서외과의원 031-433-8275 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 O

Jeongwang 2 bệnh viện 삼성연합의원금성한의원 031-496-0712 09:00~13:00

Jeongwang 2 bệnh viện tiết niệu 시화비뇨의학과의원 031-499-7334 09:00~12:00

Jeongwang 2  bệnh viện tai mũi họng  시화이비인후과의원 031-5189-0977 09:00~13:00 O

Jeongwang 2 시흥하나의료소비자생활협동조합행복한의원 031-434-8275 09:00~13:00

Jeongwang 2 Bệnh viện nội khoa 심편한내과의원 031-484-7700 09:00~14:00

Jeongwang 3 Bệnh viện 나음의원 031-432-8575 09:00~16:00 09:00~14:00

Jeongwang 3 Bệnh viện 빠른마디척의원 031-433-6600 08:30~13:30 O

Jeongwang 3 Bệnh viện nội khoa 속사랑내과의원 031-496-8737 09:00~12:30

Jeongwang 3 Bệnh viện 시화성모의원 031-434-1119 09:00~12:30 O

Jeongwang 3 Bệnh viện nội khoa  시화윤내과의원 031-431-4073 09:30~12:30

Jeongwang 3  bệnh viện tai mũi họng 시흥수이비인후과의원 031-433-8366 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 bệnh viện khoa sản 예진산부인과의원 031-431-1134 09:00~14:00 điều trị cấp cứu sinh đẻ điều trị cấp cứu sinh đẻ điều trị cấp cứu sinh đẻ điều trị cấp cứu sinh đẻ

Jeongwang 3 bbeejnh viện khoa mắt 이상순안과의원 031-434-0075 09:00~13:00

Jeongwang 3 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 정도정형외과의원 031-365-5422 09:00~14:00

Jeongwang 3 bệnh viện trẻ em 지우개소아청소년과의원 031-431-4584 09:00~13:00

Jeongwang 3 Bệnh viện 참조은의원 031-434-5805 09:00~13:00

Jeongwang 4 Bệnh viện 누가의원 031-431-7776 09:00~14:00 O

Jeongwang 4 bệnh viện 누가재활의학과의원 031-499-2558 09:00~14:00

Jeongwang 4 bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình 바른정형외과의원 031-432-7582 09:00~13:00

Jeongwang 4 Bệnh viện nội khoa 세종내과의원 031-431-2343 08:00~13:00

Jeongwang 4 bệnh viện trẻ em 세종소아청소년과의원 031-433-0353 09:00~13:00 O

Jeongwang 4 bệnh viện khoa sản 시화박산부인과의원 031-319-7862 09:00~13:00

Jeongwang 4  bệnh viện tai mũi họng  시화연세이비인후과의원 031-433-4351 09:00~17:00 O

Jeongwang 4 Bệnh viện 제이앤제이의원 031-499-2575 09:30~15:00

Jeongwang 4  bệnh viện tai mũi họng 조은이비인후과의원 031-497-0009 09:00~15:00

Jeongwang 4 bệnh viện gia đình 하나가정의학과의원 031-433-7585 09:00~16:00 09:00~18:00 09:00~18:00 O

Jeongwang 4 bệnh viện khoa ngoại thần kinh 확실한신경외과의원 031-319-7582 09:00~14:00

Jeongwangbon Dong Bệnh viện nội khoa 김희승내과의원 031-432-5544 09:00~13:00 O

Jeongwangbon Dong Bệnh viện nội khoa 드림내과의원 031-431-7788 08:30~13:00

Jeongwangbon Dong Bệnh viện 서울아산베스트의원 031-497-6633 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong Bệnh viện 시화현대의원 031-434-7588 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong Bệnh viện 정왕매일의원 031-499-3888 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong bệnh viện ngoại khoa 정왕신경외과의원 031-499-7500 09:00~13:00 09:30~13:00

Jeongwangbon Dong bệnh viện gia đình 좋은가정의원 031-434-1719 09:00~13:00



Tên phường(dong) Tên hiệu thuốc Số điện thoại
14-09-2024
(thứ bảy)

15-09-2024
(chủ nhật)

16-09-2024
(thứ hai)

17-09-2024
(thứ ba)

18-09-2024
(thứ tư)

cơ quan chuẩn đoán cấp

thuốc uống điều trị covid19

Gobuksom Dong Nhà thuốc 거북섬마린약국 031-499-5469 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00

Gobuksom Dong Nhà thuốc 거북섬약국 031-433-7493 09:00~14:00

Gobuksom Dong Nhà thuốc 시화청담약국 031-319-1075 10:00~19:00 10:00~19:00

Gunja Dong Nhà thuốc 거모보룡약국 031-491-8306 09:00~13:30

Gunja Dong Nhà thuốc 건강을주는약국 031-494-3554 09:00~15:00

Gunja Dong Nhà thuốc 녹십자약국 031-494-4930 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30

Gunja Dong Nhà thuốc 서광약국 031-491-3181 08:00~21:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

Gunja Dong Nhà thuốc 센타약국 031-491-0640 09:00~14:00

Gunja Dong Nhà thuốc 유성온누리약국 031-492-5275 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 O

Neunggok Dong Nhà thuốc 굿모닝온누리약국 031-317-7571 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 O

Neunggok Dong Nhà thuốc 능곡프라자약국 031-317-8101 09:00~19:00 09:00~18:00 09:00~18:00

Neunggok Dong Nhà thuốc 보민약국 031-435-8881 09:00~14:00

Neunggok Dong Nhà thuốc 스마트약국 031-311-1944 09:00~14:00 O

Neunggok Dong Nhà thuốc 위더스약국 031-313-5869 09:00~14:30

Neunggok Dong Nhà thuốc 지현약국 031-312-9515 08:30~16:00

Neunggok Dong Nhà thuốc 초록약국 031-312-6888 08:00~15:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00

Neunggok Dong Nhà thuốc 푸르미약국 031-315-5880 09:00~19:00

Daeya Dong Nhà thuốc 그린약국 031-435-2250 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong Nhà thuốc 늘푸른온누리약국 031-313-3332 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00

Daeya Dong Nhà thuốc 대야약국 031-312-8255 09:00~14:30

Daeya Dong Nhà thuốc 새우리약국 070-4239-9005 08:30~20:30 10:30~20:00 10:30~20:00 10:00~20:00

Daeya Dong Nhà thuốc 신우주약국 031-504-7115 09:00~15:30

Daeya Dong Nhà thuốc 신천그랜드약국 031-312-0993 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Daeya Dong Nhà thuốc 신천종로약국 031-313-3880 08:00~19:30 13:00~19:30 10:00~19:30 O

Daeya Dong Nhà thuốc 예원약국 031-435-7301 09:00~14:00

Daeya Dong Nhà thuốc 우리약국 031-311-0117 09:00~14:00

Daeya Dong Nhà thuốc 은계약국 031-314-7712 09:00~13:00

Daeya Dong Nhà thuốc 주생명약국 070-8860-7729 09:00~15:00

Daeya Dong Nhà thuốc 참약사수약국 031-8042-7220 09:00~14:00

Daeya Dong Nhà thuốc 큰사랑약국 031-311-4255 09:00~15:00 O

Daeya Dong Nhà thuốc 파마트삼보약국 031-311-0119 09:00~13:00

Daeya Dong Nhà thuốc 함께하는약국 031-8042-6337 09:00~14:00

Daeya Dong Nhà thuốc 해든약국 031-314-7764 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong Nhà thuốc 효약국 031-311-1707 09:00~13:00

Maehwa Dong Nhà thuốc 매화메디칼약국 031-315-7602 09:00~18:00

Maehwa Dong Nhà thuốc 새소망약국 031-313-2560 09:00~19:00 10:00~18:00 O

Maehwa Dong Nhà thuốc 참좋은온누리약국 031-509-0778 09:00~14:00

Mokgam Dong Nhà thuốc 365조은약국 031-403-1178 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 O

Mokgam Dong Nhà thuốc 365해피약국 031-411-3655 08:30~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Mokgam Dong Nhà thuốc 뉴스퀘어약국 070-4146-6666 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00

Mokgam Dong Nhà thuốc 대우약국 031-405-6169 09:30~12:30

Mokgam Dong Nhà thuốc 더나은약국 031-503-3177 09:00~17:00

Mokgam Dong Nhà thuốc 목감센타약국 031-485-6955 09:00~19:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Mokgam Dong Nhà thuốc 목감온누리약국 031-411-3181 08:30~15:00 O

Mokgam Dong Nhà thuốc베스트약국 031-482-2588 09:00~15:00

Mokgam Dong Nhà thuốc샘온누리약국 031-439-5337 09:00~13:00 O

Mokgam Dong Nhà thuốc시흥약국 031-405-3977 09:00~16:00

Mokgam Dong Nhà thuốc아이튼튼약국 031-410-1892 09:00~14:00

Mokgam Dong Nhà thuốc키움약국 031-485-5006 09:00~18:00

Baegot 1 Dong Nhà thuốc더튼튼약국 031-434-8106 09:00~17:00

Baegot 1 Dong Nhà thuốc  배꽃온누리약국 031-319-8380 09:00~15:00 O

Baegot 1 Dong Nhà thuốc  봄날약국 031-432-7912 09:00~17:00 09:00~18:00 09:00~18:00

Baegot 1 Dong Nhà thuốc  지성약국 031-319-1065 09:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Baegot 1 Dong Nhà thuốc 청춘온누리약국 031-499-2218 09:00~14:00 O

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 공룡약국 031-8042-5076 09:00~14:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 대학약국 031-431-4558 08:30~14:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 드림약국 031-498-5955 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 배곧다온약국 031-431-1661 08:30~15:00 14:00~19:00 O

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 배곧싱싱약국 031-498-8380 09:00~14:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 스타약국 031-434-4477 08:30~18:00 08:30~14:30

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 엠메디칼약국 031-499-7599 08:30~17:00 08:30~13:00 09:00~13:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 조은약국 031-8044-0901 09:00~14:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 탑건강약국 031-499-0995 09:00~17:00

Baegot 2 Dong Nhà thuốc 현약국 070-4189-3311 10:00~21:00 10:00~21:00 10:00~21:00 11:00~18:00 10:00~21:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 늘좋은약국 031-313-5007 09:00~17:00 10:30~17:00 10:30~17:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 대한약국 031-318-0916 09:00~18:00 09:00~17:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 대홍약국 031-311-4544 08:00~15:00

Sincheon Dong 더아름다운약국 031-314-2100 08:30~19:30 09:30~19:30 09:30~19:30 09:30~16:30 09:30~19:30 O

Sincheon Dong Nhà thuốc 명약국 031-313-0227 09:00~13:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 미래약국 031-311-1655 09:00~13:00 O

Sincheon Dong Nhà thuốc 백제당온누리약국 031-315-4848 09:00~14:00 O

Sincheon Dong Nhà thuốc 사랑가득약국 031-311-1159 09:00~13:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 삼미스타약국 031-312-8183 08:30~18:30 08:30~19:30

Sincheon Dong Nhà thuốc 새천년약국 031-312-2555 09:00~13:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 신천중앙약국 031-313-0542 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 신천큰사랑약국 031-314-8276 09:00~19:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 신천프라자약국 031-404-9311 08:30~22:30 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 O

Sincheon Dong Nhà thuốc 아름약국 031-404-9176 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 종근당약국 031-311-1619 09:00~15:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 종로약국 031-314-4719 09:00~21:30 10:00~21:30 10:00~21:30 14:00~21:30 10:00~21:30

Sincheon Dong Nhà thuốc 지리산약국 031-314-0081 09:00~13:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 태광약국 031-311-7781 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 12:00~18:00

Sincheon Dong Nhà thuốc 팜약국 031-313-7764 09:00~14:00 O

Sincheon Dong Nhà thuốc 하늘약국 031-314-5155 09:00~15:00

Sinheon Dong Nhà thuốc 보화약국 031-315-8154 09:00~17:00 09:00~17:00

Yeonseong Dong Nhà thuốc 관곡지약국 031-435-3445 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 O

Yeonseong Dong Nhà thuốc 장현약국 031-318-9479 09:00~14:00

Yeonseong Dong Nhà thuốc 하상메디칼약국 031-317-0650 09:00~18:00 O

Yeonseong Dong Nhà thuốc 하중약국 031-404-1237 09:00~14:00

Hướng dẫn các cơ quan y tế khám chữa bệnh khẩn cấp vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu năm 2024.
Đây là danh sách  các cơ quan y tế hoạt động trong kỳ  nghỉ Tết Trung Thu 14.9.~18.9.2024. (5 ngày)

Trung tâm y tế ☎ 031-310-5824
 Tổng đài  phúc lợi y tế ☎ 129 / Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp ☎ 119



Wolgot Dong Nhà thuốc 동안약국 031-435-0545 09:00~13:00 O

Wolgot Dong Nhà thuốc 미소담약국 031-435-2589 09:00~13:00

Wolgot Dong Nhà thuốc 월곶온누리약국 031-318-2808 09:00~13:00 O

Wolgot Dong Nhà thuốc 풍림약국 031-318-2315 09:00~13:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 365봄날약국 031-8042-3034 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 따뜻한온누리약국 070-4107-9329 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 바른약국 031-404-0660 09:00~18:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 시흥혜민프라자약국 031-311-5691 09:00~13:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 은계골드약국 031-311-4420 08:30~16:30

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 은계온누리약국 031-311-5513 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 은계호수약국 031-317-5905 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 은비약국 031-312-7572 09:00~14:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 은행약국 031-435-9850 09:30~14:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 중앙약국 031-316-2176 09:00~17:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 채움약국 070-4136-8988 09:00~16:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 푸른솔온누리약국 031-312-2142 09:00~17:00 O

Eunhaeng Dong Nhà thuốc 힐링약국 031-404-9309 10:00~17:00

Janggok Dong Nhà thuốc 365담이약국 0507-1353-8996 09:00~14:00 09:00~17:00

Janggok Dong Nhà thuốc 건강당약국 031-503-0771 09:00~20:00 09:00~20:00

Janggok Dong Nhà thuốc 나나약국 031-311-8840 09:00~15:30 09:00~14:00

Janggok Dong Nhà thuốc 다솜약국 031-318-7533 09:00~13:00

Janggok Dong Nhà thuốc 다인약국 010-2574-5480 08:30~14:00

Janggok Dong Nhà thuốc 도담약국 031-311-0077 10:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00

Janggok Dong Nhà thuốc 라라약국 0507-1414-5254 09:00~14:30

Janggok Dong Nhà thuốc 미소그린약국 031-313-7558 09:00~14:00

Janggok Dong Nhà thuốc 스타온누리약국 031-315-1233 08:30~16:00

Janggok Dong Nhà thuốc 온담약국 070-7807-0232 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Janggok Dong 우리들약국 0507-1353-6064 09:00~15:00

Janggok Dong Nhà thuốc 이안약국 070-4323-0422 09:00~13:00

Janggok Dong Nhà thuốc 이엠원약국 031-365-5785 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Janggok Dong Nhà thuốc 청솔약국 0507-1351-0536 09:00~13:00

Janggok Dong Nhà thuốc 쾌차온누리약국 031-311-3010 09:00~15:00

Janggok Dong Nhà thuốc 하나약국 031-318-4613 08:30~21:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Janggok Dong Nhà thuốc 한도온누리약국 031-317-2033 09:00~21:00 11:00~18:30 09:00~18:00 09:00~18:00 O

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 3층신동아약국 031-434-4588 08:30~14:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 건강약국 031-433-3923 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 굿모닝약국 031-319-8286 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 늘편한약국 031-431-1438 09:00~15:00 09:00~11:00 09:00~11:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 동의세란약국 031-319-2539 09:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 새로봄약국 031-432-4993 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 성원약국 031-499-0519 08:00~15:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 센텀약국 031-432-6177 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 시화마트약국 031-497-4904 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 시화메디칼약국 031-319-0627 09:00~14:00 O

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 시화사랑약국 031-434-9570 08:30~13:30 O

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 여니약국 031-488-8725 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 영남녹십자약국 031-497-4544 08:30~15:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 왕온누리약국 070-7797-0544 09:30~15:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 유진약국 031-432-1621 09:00~15:30

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 정문약국 031-496-0903 08:30~13:30

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 정왕수약국 070-8657-2697 10:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 종로세명약국 031-431-4044 08:00~22:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 하트약국 031-319-7568 09:00~14:00

Jeongwang 1 Dong Nhà thuốc 한나약국 031-319-4100 08:30~13:30

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 건강플러스약국 031-496-9736 10:00~22:00 10:00~22:00 10:00~21:00 10:00~22:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 미소지우약국 031-499-6550 09:00~18:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 바로약국 031-433-2285 09:00~13:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 시화라성약국 031-498-8704 09:00~21:30 09:00~21:00 09:00~21:30 13:00~19:00 09:00~21:30

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 시화제일약국 031-319-1058 08:30~14:00 O

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 연세하나약국 031-8042-3681 08:30~13:00 O

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 정왕라성약국 031-496-9693 09:00~13:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 태평양약국 031-497-2951 08:30~17:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 푸른약국 031-432-0250 09:30~19:00

Jeongwang 2 Dong Nhà thuốc 해수약국 031-432-5721 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 마이팜약국 031-319-0809 09:00~14:00

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 세종약국 031-432-7200 09:00~18:00 14:00~18:00 14:00~18:00

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 수약국 031-319-7588 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 시화미소약국 031-319-8270 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 시화연합약국 031-499-5221 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwang 3 Dong Nhà thuốc 정왕약국 031-319-4636 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwang 3 Dong 정왕큰사랑약국 031-488-8875 09:00~16:00

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 든든약국 031-496-9489 09:00~14:00

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 보룡온누리약국 031-433-8307 08:00~13:00

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 삼화약국 031-432-7563 09:00~15:00

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 열린온누리약국 031-431-9930 09:00~17:00 O

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 정약국 031-431-3390 09:00~15:00

Jeongwang  4 Dong Nhà thuốc 정왕한사랑약국 031-497-7873 09:00~16:00 09:00~18:00 O

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 365보건약국 031-504-1611 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 365행복약국 031-431-4691 09:00~18:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 광성약국 031-495-7373 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 대우굿모닝약국 031-319-2703 09:00~13:30

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 세원약국 031-433-3208 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 시화프라자약국 031-732-8979 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 정왕국대약국 031-8042-7515 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 정왕시장약국 031-319-9396 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 진약국 070-7537-2600 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong Nhà thuốc 한중약국 031-499-9185 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30



医院级别 医疗机关名称 电话号码 2024-09-14( 六) 2024-09-15( 日) 2024-09-16( 一) 2024-09-17( 二) 2024-09-18(周三)

新型冠状病毒

口服治疗剂开处方机
关

综合医院 西华医院 1811-7000 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 O

综合医院 新川联合医院 031-310-6300 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 O

综合医院 中央医院 031-8041-3000 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 急救室运营 O

医院 三星伯恩斯医院 1522-5211 09:00~13:00

医院 始兴松疗养医院 031-314-7582 09:00~13:00

医院 延世大学德巴罗医院 1599-5588 09:00~13:00

医院 韦尔森医院 031-505-0123 09:00~13:00 急诊外伤诊疗 急诊外伤诊疗 急诊外伤诊疗 急诊外伤诊疗

医院 站起来医院 031-317-0111 09:00~13:00

医院 兴凯医院 031-314-7575 09:00~13:00

疗养医院 江南疗养医院 031-311-0700 09:30~12:30 O

疗养医院 谷疗养医院 031-404-2888 09:00~12:00

疗养医院 疗养医院 031-8041-3521 09:00~13:00

牙科医院 龟岛医疗牙科医院 031-8042-7502 09:30~14:00

牙科医院 耶牙科医院 031-432-0600 09:30~14:00

韩方医院 庆熙都谭韩方医院 031-313-0312 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

韩方医院 多温韩方医院 031-365-5432 09:00~14:00

韩方医院 大元韩方医院 031-490-2400 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

韩方医院 Baegot韩方医院 031-431-2119 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

韩方医院 谢安韩方医院 031-315-5995 09:00~14:00

韩方医院 华韩方医院 031-497-7571 09:00~13:00

韩方医院 始兴微笑韩方医院 031-365-4255 09:00~14:00

韩方医院 始兴银桂韩方医院 031-312-4100 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30

韩方医院 始兴慈仁韩方医院 031-404-1075 09:00~13:00

韩方医院 始兴韩方医院 031-364-8275 09:30~12:30 09:30~16:00

韩方医院 S韩方医院 031-316-0044 10:00~14:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

韩方医院 长岘韩方医院 031-507-0055 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

韩方医院 韩方医院 031-504-7272 09:00~13:00

韩方医院 韩方医院 031-315-9977 09:00~13:00

各 医疗机关名称 电话号码 2024-09-14( 六) 2024-09-15( 日) 2024-09-16( 一) 2024-09-17( 二) 2024-09-18(周三)

新型冠状病毒

口服治疗剂开处方机
关

龟岛 圣母医院 031-431-7585 09:00~13:00

君子洞 权内科医院 031-493-2007 09:00~13:00

君子洞 金京虎少儿青少年科医院 031-491-5275 09:00~14:00 O

君子洞 金正秀耳鼻喉科医院 031-491-4550 09:00~13:00 O

君子洞 道尔麻醉疼痛医学科医院 031-495-1583 09:00~13:00

君子洞 道一医院 031-495-8738 09:00~13:00 O

君子洞 明亮的 眼科医院 031-493-7582 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00

君子洞 宝蓝医院 031-508-4999 09:00~13:00 O

君子洞 松池渊少⼉⻘少年科医院 031-494-8681 09:00~13:00 O

君子洞 埃斯杰吉尔泌尿科医院 031-494-7282 09:00~14:00

君子洞 我们首尔内科医院 031-8042-7559 08:00~13:00 O

君子洞 整形外科医院 031-494-1192 09:00~14:00

陵谷洞 365JS少⼉⻘少年科医院 031-365-3735 08:30~12:30

陵谷洞 加温内科医院 031-317-7588 08:00~14:00

陵谷洞 金哲洙内科医院 031-503-0872 08:30~12:30 O

陵谷洞 小淘⽓少⼉⻘少年科医院 031-316-9955 09:00~16:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

陵谷洞 陵谷常青整形外科医院 031-317-7252 09:00~15:00

陵谷洞 陵谷 内科医院 031-364-8393 09:00~14:00

陵谷洞 更正直的皮肤科医院 031-435-0550 09:00~14:00

陵谷洞 徳耳鼻喉科医院 031-504-5335 08:30~14:30 08:30~12:30 08:30~12:30 08:30~12:30 O

陵谷洞 正直的首尔耳鼻喉科医院 031-315-7005 09:00~14:00 O

陵谷洞 最好的内科医院 031-317-9226 09:00~13:00 O

陵谷洞 三星正直内科医院 031-311-2479 08:30~13:30 O

陵谷洞 三星首尔整形外科医院 031-795-0750 09:00~14:00

陵谷洞 科医院 031-404-1470 09:00~13:00 O

陵谷洞 始兴梦想航游外科医院 031-316-5553 09:00~13:00

陵谷洞 始兴安心整形外科医院 031-313-7588 09:00~14:00

陵谷洞 常春藤少⼉⻘少年科医院 031-318-1357 09:00~13:00 O

陵谷洞 元妇科医院 031-315-7701 09:00~13:00 09:00~13:00

陵谷洞 白光医院 031-360-3450 10:00~16:00

陵谷洞 韩 万神经外科医院 031-318-7582 09:00~15:00

大也洞 京畿始兴内科医院 031-507-3111 09:30~15:30

大也洞 具本健妇产科医院 031-312-7575 09:00~13:00

大也洞 整形外科医院 031-503-9300 09:00~14:00

大也洞 明亮的眼科医院 031-312-8810 09:00~12:45

大也洞 三星毕医院 031-316-7800 09:00~14:30 O

大也洞 首尔真外科医院 031-313-7579 09:00~13:00

大也洞 始兴精神健康医学科医院 031-315-9114 10:00~14:30

大也洞 始兴人类皮肤科医院 031-315-5501 09:30~15:30

大也洞 始兴希望医疗福利社会协同组合希望医院 031-315-2580 09:00~13:00 O

大也洞 申成哲小⼉科医院 031-311-4265 09:00~13:00 09:00~13:00 O

大也洞 牙山我们少⼉⻘少年科医院 031-311-5975 09:00~14:00 O

大也洞 银兴医院 031-404-9788 09:30~13:00

大也洞 李连贞内科医院 031-313-1900 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

大也洞 李英华整形外科医院 031-316-6114 09:00~13:00

大也洞 李钟午神经外科医院 031-313-9775 08:30~15:00

大也洞 妇科医院 031-313-3333 08:00~13:00 08:00~13:00 08:00~13:00

大也洞 崔内科医院 031-315-0875 09:00~14:00

大也洞 金斯耳鼻喉科医院 031-312-5025 09:00~14:00 09:00~13:00 O

大也洞 惠林整形外科医院 031-311-6789 08:00~13:00

梅花洞 舒适的医院 031-503-6500 08:00~14:00 O

梅花洞 梅花家庭医学科医院 031-313-2202 09:00~13:00 O

梅花洞 朴爱医院 031-315-4115 09:00~13:00 O

牧甘洞 365 Easy Healing 医院 031-413-0365 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

牧甘洞 健康整形外科医院 031-411-7333 09:00~14:00

牧甘洞 牧甘心内科医院 031-504-4020 09:00~13:00

牧甘洞 亮丽的皮肤科医院 031-439-0209 09:00~14:00

牧甘洞 牧甘圣母医院 031-482-6965 09:30~12:30

牧甘洞 牧甘延世内科医院 031-411-0818 08:30~14:00 O

牧甘洞 牧甘整形外科医院 031-480-0911 09:00~15:00

牧甘洞 首尔牙山耳鼻喉科医院 031-411-0871 09:00~13:30 10:00~18:00 10:00~18:00

牧甘洞 圣母刀片整形外科医院 031-411-7588 09:00~14:00

牧甘洞 始兴鼻耳鼻喉科医院 031-411-9111 09:00~13:00 O

牧甘洞 喜欢365联合少⼉⻘少年科医院 031-439-8838 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

牧甘洞 IZO幸福速速儿童青少年科医院 031-439-0045 09:00~13:00

牧甘洞 MS眼科医院 031-604-1001 09:00~14:30

牧甘洞 延世尔少⼉⻘少年科医院 031-414-1010 09:00~13:00 O

牧甘洞 延世恩惠妇产科医院 031-364-8175 09:30~13:00

牧甘洞 郑老师少⼉⻘少年科医院 031-413-5575 09:00~13:00 O

牧甘洞 少⼉⻘少年科医院 031-403-0077 09:00~13:00 O

Baegot 洞 快乐 少⼉⻘少年科医院 070-7733-5056 09:00~13:30

Baegot 洞 Baegot努里医院 031-499-2223 09:00~14:00 O

Baegot 洞 延世 医院 031-509-5075 09:00~14:00 O

Baegot二洞 365首尔家庭医学科医院 031-319-6429 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

2024 节医疗机关紧 诊疗

这 2024 节长假 间2024.9.14.~9.19.(5 ) 运营 医疗机构现状。

健  ☎ 310-5824 / 健 叫  ☎ 129 / 119 救 况管  ☎ 119



Baegot二洞 365卓正型外科医院 031-8044-3650 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot二洞 多采姆皮肤科医院 031-433-0235 09:30~15:30

Baegot二洞 更好的神经科医院 031-509-5100 08:30~13:00 O

Baegot二洞 更漂亮的医院 031-778-8300 10:00~15:00

Baegot二洞 多多斯耳鼻喉科医院 031-431-6336 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Baegot二洞 利姆妇产科医院 031-548-2619 09:00~12:00

Baegot二洞 Baegot正正经经的关节医院 031-432-5555 09:00~14:00

Baegot二洞 Baegot泌尿科医院 031-433-4361 09:30~13:00

Baegot二洞 Baegot首尔牙山耳鼻喉科医院 031-433-7511 09:00~14:00 O

Baegot二洞 Baegot首尔眼科医院 031-8042-7555 09:30~12:00

Baegot二洞 Baegot首尔整形外科医院 031-365-3413 09:00~13:00

Baegot二洞 Baegot延世儿童青少年科医院 031-497-7533 08:30~14:00 08:30~14:00

Baegot二洞 Baegot整形外科医院 031-432-1230 09:00~17:00

Baegot二洞 Baegot康复医学科医院 031-503-9555 09:00~14:00

Baegot二洞 爱心内科医院 031-497-1002 09:00~13:00 O

Baegot二洞 三星⼉童⻘少年科医院 031-431-0365 08:30~14:00 08:30~13:00 O

Baegot二洞 清爽的耳鼻喉科医院 031-506-7585 09:00~13:30 O

Baegot二洞 首尔德塔整形外科医院 031-499-7588 09:00~17:00

Baegot二洞 延世江南神经外科医院 031-431-7117 08:30~14:00 O

Baegot二洞 阿宾医院 031-362-6042 10:00~16:00

Baegot二洞 美丽医院 031-496-9120 10:00~17:00

Baegot二洞 延世江南神经外科医院 031-431-7588 09:00~14:00

Baegot二洞 延世最佳医院 031-488-9910 09:00~12:30 O

Baegot二洞 延世我们内科医院 031-507-2479 08:30~13:00

Baegot二洞 延世Joy儿童青少年科医院 031-364-8375 08:30~14:30 08:30~14:30 08:30~14:30

Baegot二洞 延世大学附属医院 031-365-5533 09:30~15:00

Baegot二洞 开放的心灵精神健康医学科医院 031-432-8383 09:00~13:00

Baegot二洞 科阿耳鼻喉科医院 031-319-3220 09:00~15:00 O

Baegot二洞 永远医院 031-1644-8132 10:00~15:00

新川洞 多仁眼科医院 031-314-4848 09:30~12:30

新川洞 皮肤科医院 031-314-3579 09:00~14:00

新川洞 明朗家庭医院 031-312-8300 09:00~13:00 O

新川洞 清爽的内科医院 031-313-7582 09:00~13:00

新川洞 圣母共感精神健康医学科医院 031-8042-3535 09:00~14:00

新川洞 始兴关节健壮医院 031-435-3000 08:30~18:00

新川洞 始兴三星S泌尿医学科医院 031-313-3900 09:00~14:00

新川洞 始兴首尔眼科医院 031-507-1717 09:00~15:00

新川洞 始兴中央耳鼻喉科医院 031-364-8225 08:30~13:30 O

新川洞 新川Metro整形外科医院 031-313-5656 08:30~14:00

新川洞 新川站 健康医院 031-314-4666 09:00~13:00

新川洞 新川第一医院 031-315-3578 09:00~13:00 O

新川洞 新川 佳泌尿科医院 031-313-8275 09:00~13:00

新川洞 新川最佳整形外科医院 031-503-9988 08:30~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

新川洞 新川韩松医院 031-312-3112 09:00~15:00 O

新川洞 灵通康复医学科医院 031-314-5007 09:00~14:00

新川洞 非常舒适的麻醉痛 科医院 031-317-3690 09:00~13:30

新川洞 延世内科医院 031-311-6688 09:00~14:00 O

新川洞 延世 医院 031-312-9481 09:00~14:00

新川洞 延世泌尿科医院 031-313-0111 09:00~13:00

新川洞 科医院 031-315-3158 09:00~13:00

新川洞 延世耳鼻喉科医院 031-313-1991 09:00~13:00 O

新川洞 延世健壮神经外科医院 031-312-9757 09:00~19:00

新川洞 我们内科医院 031-404-4037 09:00~13:00

新川洞 我们耳鼻喉科医院 031-314-2588 09:00~15:00 O

新川洞 尹皮肤科医院 031-315-8872 09:30~18:30

新川洞 梨花小儿科医院 031-313-9696 09:00~13:00

新川洞 礼恒外科医院 031-404-3375 09:00~12:30

新川洞 真妇产科医院 031-314-6666 09:00~13:00

新川洞 真实医院 031-365-3619 09:00~14:00 O

新川洞 同心内科医院 031-312-2277 09:00~14:00 O

新川洞 韩沙朗精神健康医学科医院 031-314-5830 09:30~14:00

新川洞 汉阳医院 031-312-9795 09:00~13:00 O

新川洞 现代整形外科医院 031-315-6114 09:00~13:30 O

连城洞 鹿乡医院 031-310-5700 09:00~13:00 O

连城洞 朴宰诚内科医院 031-317-8003 09:00~13:00 O

连城洞 ⻓岘家庭医学科医院 031-318-6347 09:00~13:30 O

连城洞 第一内科医院 031-404-2228 09:00~13:00 O

月串洞 首尔你好内科医院 031-316-8857 08:30~13:30

月串洞 牙山梦想儿童青少年科医院 031-435-0505 09:00~13:00

月串洞 延世爱心医院 031-435-0970 09:00~13:00 O

月串洞 展开耳鼻喉科医院 031-318-7275 09:00~13:00 O

月串洞 李信宇家庭医学科医院 031-317-3993 09:00~13:00

月串洞 法蒂玛外科医院 031-317-4341 09:00~13:00

银杏洞 早安康复医学科医院 031-313-8305 09:00~14:00

银杏洞 累加儿童青少年科医院 031-498-3375 09:00~13:00 O

银杏洞 再次迎来春天医院 031-317-3117 10:00~15:00

银杏洞 Remember皮肤科医院 031-311-1125 09:30~15:30

银杏洞 真实的医院 031-365-3369 10:00~15:00

银杏洞 明少儿青少年科医院 031-311-7576 09:00~14:00 O

银杏洞 文锡俊内科医院 031-312-1671 09:00~13:00 O

银杏洞 文小儿科医院 031-315-0029 09:00~13:00 O

银杏洞 弥日少儿青少年科医院 031-313-2075 08:30~16:00 09:00~13:00 O

银杏洞 巴罗整形外科医院 031-316-0854 09:00~14:00

银杏洞 三星新春眼科医院 031-507-0990 09:00~15:00

银杏洞 赛纶妇产科医院 031-311-0345 09:00~13:00

银杏洞 首尔开放内科医院 031-404-7533 09:00~14:00 O

银杏洞 呼吸 声音耳鼻喉科医院 031-507-5123 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

银杏洞 新耳鼻喉科医院 031-318-6577 09:30~14:30 09:30~17:00

银杏洞 回声耳鼻喉科医院 031-504-3838 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~14:00 O

银杏洞 延世梦想内科医院 031-316-8275 08:30~14:00

银杏洞 延世大学附属医院 031-318-1013 10:00~15:00

银杏洞 银桂独立耳鼻喉科医院 031-365-4750 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

银杏洞 银桂正直整形外科医院 031-312-8252 09:00~14:00

银杏洞 银桂圣母整形外科医院 031-503-7575 09:00~14:00

银杏洞 银溪延世鼻喉科医院 031-504-3100 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

银杏洞 银桂EM365医院 031-317-9111 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

银杏洞 银桂科阿耳鼻喉科医院 031-506-2772 09:00~14:00 09:00~13:00 O

银杏洞 银桂最好内科医院 031-509-7577 09:00~12:00 O

银杏洞 银桂韩娜内科医院 031-317-2111 09:00~13:00 O

银杏洞 结实树医院 031-509-7582 09:00~14:00

银杏洞 朋友医院 031-314-3377 10:00~16:00

银杏洞 哈娜少儿青少年科医院 031-315-7585 09:00~13:00 O

长谷洞 365长谷舒适内科医院 031-311-7553 09:00~14:00 O

长谷洞 强关节康复医学科医院 031-315-7100 09:00~14:00

长谷洞 ⾦莎拉少⼉⻘少年科医院 031-315-0608 09:00~13:00

长谷洞 大一流外科医院 031-548-0651 09:00~13:00

长谷洞 迷燕皮肤科医院 031-312-9800 10:00~15:00

长谷洞 曙光整形外科医院 031-317-8277 09:00~13:00

长谷洞 圣母⻉斯特内科医院 031-315-2121 08:30~14:00 O

长谷洞 儿童青少年科医院 031-504-9598 09:00~14:00

长谷洞 延世金眼科医院 031-503-2022 09:00~16:00

长谷洞 延世塔麻醉疼痛医学科医院 031-795-9575 09:00~14:00

长谷洞 延世太阳少儿青少年科医院 031-313-5688 09:00~14:00 09:00~17:00

长谷洞 耶鲁联合耳鼻喉科医院 031-313-7585 09:00~14:00 O



长谷洞 我们医院 031-506-1075 09:00~17:00 O

长谷洞 圆耳鼻喉科医院 031-317-8001 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

长谷洞 李培真内科医院 031-317-8375 09:00~13:00 O

长谷洞 长谷清胃内科医院 031-507-1000 08:30~14:00

长谷洞 长谷微笑眼科医院 031-311-1006 09:00~15:00 09:30~18:30

长谷洞 长谷整形外科医院 031-317-7780 09:00~14:00 09:00~18:00

长谷洞 舒适的泌尿科医院 031-404-8236 09:30~14:00

长谷洞 可可耳鼻喉科医院 031-435-0503 09:00~14:00 O

长谷洞 儿童梦想儿童青少年科医院 031-311-7797 09:00~13:30

长谷洞 韩沙朗妇产科医院 031-317-8375 09:00~13:00

正往1洞 85 首尔整形外科医院 031-434-8575 09:30~13:00

正往1洞 你好美航外科医院 031-505-7272 09:30~13:00

正往1洞 溪京妇科医院 031-433-6677 10:30~13:00

正往1洞 金俊范整形外科医院 031-488-9100 10:30~13:00

正往1洞 绿色整形外科医院 031-434-5075 09:00~13:00

正往1洞 杜丽耳鼻喉科医院 031-431-7222 09:00~15:00

正往1洞 心灵精神健康医学科医院 031-499-4975 09:30~13:50

正往1洞 心灵内科医院 031-506-7000 08:30~14:00 O

正往1洞 美迪世界医院 031-499-1447 09:30~14:00

正往1洞 朴东元康复医学科医院 031-433-3311 09:30~13:00

正往1洞 方承浩内科医院 031-488-8275 09:30~13:00

正往1洞 本骨科医院 031-432-7575 09:00~14:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00

正往1洞 B&S医院 031-499-2162 09:30~13:30

正往1洞 首尔巴罗麻醉疼痛医学科医院 031-433-2290 09:00~13:00

正往1洞 始华整形外科医院 031-497-1119 09:00~15:00

正往1洞 始兴高丽健康医院 031-499-7585 10:00~15:00

正往1洞 申基灿麻醉疼痛医学科医院 031-432-1432 09:00~14:30

正往1洞 安必洙皮肤科医院 031-431-8275 09:00~14:00

正往1洞 伊甸园妇产科医院 031-319-5275 09:00~13:00

正往1洞 伊甸园医院 031-503-0002 10:00~14:00

正往1洞 我们眼科医院 031-498-7856 09:00~13:00

正往1洞 西华耳鼻喉科医院 031-499-8272 09:00~14:00 O

正往1洞 林泌尿科医院 031-497-7722 09:30~13:00

正往1洞 第一产业医学研究所附属绿色医院 031-432-5900 09:00~13:00 O

正往1洞 郑家庭医学科医院 031-319-6854 08:30~13:00 O

正往1洞 正往延世儿童青少年科医院 031-433-7533 09:00~13:00 O

正往1洞 第一365儿童青少年科医院 031-497-6063 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

正往1洞 赵 科医院 031-433-7575 09:30~13:00

正往1洞 朝恩内科医院 031-434-9700 08:00~13:30

正往1洞 妙手整形外科 031-499-8119 09:30~12:00

正往1洞 高级泌尿科医院 031-506-3375 09:30~13:00

正往1洞 真爱医院 031-499-7582 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

正往2洞 东西外科医院 031-433-8275 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 O

正往2洞 三星联合议员金圣韩医院 031-496-0712 09:00~13:00

正往2洞 西华泌尿科医院 031-499-7334 09:00~12:00

正往2洞 五胜耳鼻喉科医院 031-5189-0977 09:00~13:00 O

正往2洞
始兴韩亚医疗消费者生活协同组合幸福韩

医院

031-434-8275 09:00~13:00

正往2洞 轻松的内科医院 031-484-7700 09:00~14:00

正往3洞 罗阴医院 031-432-8575 09:00~16:00 09:00~14:00

正往3洞 快节尺医院 031-433-6600 08:30~13:30 O

正往3洞 内心爱情内科医院 031-496-8737 09:00~12:30

正往3洞 始华圣⺟医院 031-434-1119 09:00~12:30 O

正往3洞 西华允内科医院 031-431-4073 09:30~12:30

正往3洞 始兴秀耳鼻喉科医院 031-433-8366 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

正往3洞 礼珍妇产科医院 031-431-1134 09:00~14:00 응급분만진료 응급분만진료 응급분만진료 응급분만진료

正往3洞 李尚顺眼科医院 031-434-0075 09:00~13:00

正往3洞 郑道整形外科医院 031-365-5422 09:00~14:00

正往3洞 橡皮儿童青少年科医院 031-431-4584 09:00~13:00

正往3洞 真好医院 031-434-5805 09:00~13:00

正往4洞 努加医院 031-431-7776 09:00~14:00 O

正往4洞 累加康复医学科医院 031-499-2558 09:00~14:00

正往4洞 正骨外科医院 031-432-7582 09:00~13:00

正往4洞 世宗内科医院 031-431-2343 08:00~13:00

正往4洞 世宗少儿青少年科医院 031-433-0353 09:00~13:00 O

正往4洞 始华朴妇产科医院 031-319-7862 09:00~13:00

正往4洞 西华延世耳鼻喉科医院 031-433-4351 09:00~17:00 O

正往4洞 J&J医院 031-499-2575 09:30~15:00

正往4洞 朝恩耳鼻喉科医院 031-497-0009 09:00~15:00

正往4洞 家庭医学科医院 031-433-7585 09:00~16:00 09:00~18:00 09:00~18:00 O

正往4洞 确凿的神经外科医院 031-319-7582 09:00~14:00

正往本洞 金熙胜内科医院 031-432-5544 09:00~13:00 O

正往本洞 梦内科医院 031-431-7788 08:30~13:00

正往本洞 首尔峨山最佳医院 031-497-6633 09:00~13:00

正往本洞 西华现代医院 031-434-7588 09:00~13:00

正往本洞 正往每日医院 031-499-3888 09:00~13:00

正往本洞 正往神经外科医院 031-499-7500 09:00~13:00 09:30~13:00

正往本洞 好家庭医院 031-434-1719 09:00~13:00



各洞 药店名 电话号码 2024-09-14( 六) 2024-09-15( 日) 2024-09-16( 一) 2024-09-17( 二) 2024-09-18(周三)
新型冠状病毒

口服治疗剂配制机关

龟岛洞 龟岛海洋药店 031-499-5469 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00

龟岛洞 龟岛药店 031-433-7493 09:00~14:00

龟岛洞 始华清潭药店 031-319-1075 10:00~19:00 10:00~19:00

君子洞 去毛宝龙药店 031-491-8306 09:00~13:30

君子洞 健康药房 031-494-3554 09:00~15:00

君子洞 绿十字药店 031-494-4930 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30

君子洞 曙光药店 031-491-3181 08:00~21:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

君子洞 中心药店 031-491-0640 09:00~14:00

君子洞 儒城 界药店 031-492-5275 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 O

陵谷洞 早安全球药店 031-317-7571 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 O

陵谷洞 陵谷广场药店 031-317-8101 09:00~19:00 09:00~18:00 09:00~18:00

陵谷洞 宝民药店 031-435-8881 09:00~14:00

陵谷洞 智能药店 031-311-1944 09:00~14:00 O

陵谷洞 威瑟斯药店 031-313-5869 09:00~14:30

陵谷洞 智贤药店 031-312-9515 08:30~16:00

陵谷洞 草绿药店 031-312-6888 08:00~15:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00

陵谷洞 普尔米药店 031-315-5880 09:00~19:00

大也洞 绿色药店 031-435-2250 09:00~14:00 09:00~13:00 O

大也洞 常青全世界药店 031-313-3332 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00

大也洞 大也药房 031-312-8255 09:00~14:30

大也洞 鸟窝药房 070-4239-9005 08:30~20:30 10:30~20:00 10:30~20:00 10:00~20:00

大也洞 新宇宙药房 031-504-7115 09:00~15:30

大也洞 信川大药店 031-312-0993 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

大也洞 新川钟路药店 031-313-3880 08:00~19:30 13:00~19:30 10:00~19:30 O

大也洞 豫园药房 031-435-7301 09:00~14:00

大也洞 我们药店 031-311-0117 09:00~14:00

大也洞 银桂药店 031-314-7712 09:00~13:00

大也洞 主生命药 070-8860-7729 09:00~15:00

大也洞 真药师 药店 031-8042-7220 09:00~14:00

大也洞 博爱药店 031-311-4255 09:00~15:00 O

大也洞 帕玛特三宝药店 031-311-0119 09:00~13:00

大也洞 随行药店 031-8042-6337 09:00~14:00

大也洞 哈登药店 031-314-7764 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

大也洞 孝药店 031-311-1707 09:00~13:00

梅花洞 梅花医疗药房 031-315-7602 09:00~18:00

梅花洞 新愿望药店 031-313-2560 09:00~19:00 10:00~18:00 O

梅花洞 好地全世界药店 031-509-0778 09:00~14:00

牧甘洞 365 药店 031-403-1178 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 O

牧甘洞 365快乐药店 031-411-3655 08:30~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

牧甘洞 新广场药店 070-4146-6666 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00

牧甘洞 大宇药店 031-405-6169 09:30~12:30

牧甘洞 更好的药店 031-503-3177 09:00~17:00

牧甘洞 牧甘中心药房 031-485-6955 09:00~19:00 10:00~18:00 10:00~18:00

牧甘洞 牧甘全世界药店 031-411-3181 08:30~15:00 O

牧甘洞 药店 031-482-2588 09:00~15:00

牧甘洞 泉世界药房 031-439-5337 09:00~13:00 O

牧甘洞 始兴药店 031-405-3977 09:00~16:00

牧甘洞 孩子健康药店 031-410-1892 09:00~14:00

牧甘洞 培养药店 031-485-5006 09:00~18:00

Baegot一洞 更健康药店 031-434-8106 09:00~17:00

Baegot一洞 梨花世界药店 031-319-8380 09:00~15:00 O

Baegot一洞 春天药店 031-432-7912 09:00~17:00 09:00~18:00 09:00~18:00

Baegot一洞 至诚药店 031-319-1065 09:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Baegot一洞 青春全世界药店 031-499-2218 09:00~14:00 O

Baegot二洞 恐龙药房 031-8042-5076 09:00~14:00

Baegot二洞 大学药店 031-431-4558 08:30~14:00

Baegot二洞 梦想药店 031-498-5955 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot二洞 梨园药店 031-431-1661 08:30~15:00 14:00~19:00 O

Baegot二洞 Baegot星星药房 031-498-8380 09:00~14:00

Baegot二洞 明星药店 031-434-4477 08:30~18:00 08:30~14:30

Baegot二洞 Emmedical药房 031-499-7599 08:30~17:00 08:30~13:00 09:00~13:00

Baegot二洞 好药店 031-8044-0901 09:00~14:00

Baegot二洞 最佳健康药店 031-499-0995 09:00~17:00

Baegot二洞 现药店 070-4189-3311 10:00~21:00 10:00~21:00 10:00~21:00 11:00~18:00 10:00~21:00

新川洞 常好的药店 031-313-5007 09:00~17:00 10:30~17:00 10:30~17:00

新川洞 大韩药店 031-318-0916 09:00~18:00 09:00~17:00

新川洞 大兴药店 031-311-4544 08:00~15:00

新川洞 更美丽的药店 031-314-2100 08:30~19:30 09:30~19:30 09:30~19:30 09:30~16:30 09:30~19:30 O

新川洞 名药店 031-313-0227 09:00~13:00

新川洞 未来药店 031-311-1655 09:00~13:00 O

新川洞 百济堂全世界药店 031-315-4848 09:00~14:00 O

新川洞 充满爱心的药店 031-311-1159 09:00~13:00

新川洞 三美星药店 031-312-8183 08:30~18:30 08:30~19:30

新川洞 新千年药店 031-312-2555 09:00~13:00

新川洞 新川中央药店 031-313-0542 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

新川洞 新川大爱心药店 031-314-8276 09:00~19:00

新川洞 信川广场药店 031-404-9311 08:30~22:30 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 O

新川洞 雅琳药店 031-404-9176 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

新川洞 钟根堂药店 031-311-1619 09:00~15:00

新川洞 钟路药店 031-314-4719 09:00~21:30 10:00~21:30 10:00~21:30 14:00~21:30 10:00~21:30

新川洞 智异山药店 031-314-0081 09:00~13:00

新川洞 泰光药店 031-311-7781 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 12:00~18:00

新川洞 棕榈药房 031-313-7764 09:00~14:00 O

新川洞 天空药店 031-314-5155 09:00~15:00

新岘洞 宝华药房 031-315-8154 09:00~17:00 09:00~17:00

连城洞 官谷地药房 031-435-3445 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 O

连城洞 长岘药店 031-318-9479 09:00~14:00

连城洞 美迪卡尔药店 031-317-0650 09:00~18:00 O

连城洞 下中药店 031-404-1237 09:00~14:00

2024 佳节运营药
这 2024 节长假 间2024.9.14.~9.19.(5 ) 运营 药 现状。
健  ☎ 310-5824 / 健 叫  ☎ 129 / 119 救 况管  ☎ 119



月串洞 童颜药店 031-435-0545 09:00~13:00 O

月串洞 美苏潭药房 031-435-2589 09:00~13:00

月串洞 月串全世界药店 031-318-2808 09:00~13:00 O

月串洞 丰林药房 031-318-2315 09:00~13:00

银杏洞 365 药店 031-8042-3034 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

银杏洞 温暖世界药店 070-4107-9329 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

银杏洞 正直药店 031-404-0660 09:00~18:00 09:00~14:00 09:00~14:00

银杏洞
始兴惠⺠广场药店 031-311-5691 09:00~13:00

银杏洞 银桂黄金药店 031-311-4420 08:30~16:30

银杏洞 银桂世界药 031-311-5513 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

银杏洞 银桂湖水药房 031-317-5905 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

银杏洞 银飞药店 031-312-7572 09:00~14:00

银杏洞 银 药店 031-435-9850 09:30~14:00

银杏洞 中央药店 031-316-2176 09:00~17:00

银杏洞
填充药房 070-4136-8988 09:00~16:00 09:00~14:00 09:00~14:00

银杏洞
蓝松全球药店 031-312-2142 09:00~17:00 O

银杏洞
康复药店 031-404-9309 10:00~17:00

长谷洞 365达密药店 0507-1353-8996 09:00~14:00 09:00~17:00

长谷洞 健康堂药店 031-503-0771 09:00~20:00 09:00~20:00

长谷洞 娜娜药店 031-311-8840 09:00~15:30 09:00~14:00

长谷洞 多顺药店 031-318-7533 09:00~13:00

长谷洞 多 药店 010-2574-5480 08:30~14:00

长谷洞 桃潭药房 031-311-0077 10:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00

长谷洞 啦啦药店 0507-1414-5254 09:00~14:30

长谷洞 微笑绿色药店 031-313-7558 09:00~14:00

长谷洞 星空药房 031-315-1233 08:30~16:00

长谷洞 温潭药店 070-7807-0232 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

长谷洞 我们的药房 0507-1353-6064 09:00~15:00

长谷洞 离岸药店 070-4323-0422 09:00~13:00

长谷洞 EM1药店 031-365-5785 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

长谷洞 轻松药店 0507-1351-0536 09:00~13:00

长谷洞 快⻋全世界药店 031-311-3010 09:00~15:00

长谷洞 哈拿药店 031-318-4613 08:30~21:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

长谷洞 韩都全世界药店 031-317-2033 09:00~21:00 11:00~18:30 09:00~18:00 09:00~18:00 O

正往一洞 三楼新东亚药店 031-434-4588 08:30~14:00

正往一洞 健康药店 031-433-3923 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

正往一洞 早安药店 031-319-8286 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

正往一洞 常安药店 031-431-1438 09:00~15:00 09:00~11:00 09:00~11:00

正往一洞 东医世兰药店 031-319-2539 09:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

正往一洞 药店 031-432-4993 09:00~13:00

正往一洞 成员药店 031-499-0519 08:00~15:00

正往一洞 Centum药店 031-432-6177 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

正往一洞 始华超市药店 031-497-4904 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

正往一洞 始华医疗药店 031-319-0627 09:00~14:00 O

正往一洞 始华爱心药店 031-434-9570 08:30~13:30 O

正往一洞 汝矣药店 031-488-8725 09:00~13:00

正往一洞 岭南绿十字药店 031-497-4544 08:30~15:00

正往一洞 王 界药店 070-7797-0544 09:30~15:00

正往一洞 尤金药店 031-432-1621 09:00~15:30

正往一洞 正门药店 031-496-0903 08:30~13:30

正往一洞 正往秀药店 070-8657-2697 10:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

正往一洞 钟路世明药店 031-431-4044 08:00~22:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

正往一洞 爱 药 031-319-7568 09:00~14:00

正往一洞 汉娜药店 031-319-4100 08:30~13:30

正往二洞 健康多多药店 031-496-9736 10:00~22:00 10:00~22:00 10:00~21:00 10:00~22:00

正往二洞 美少智友药店 031-499-6550 09:00~18:00

正往二洞 巴罗药店 031-433-2285 09:00~13:00

正往二洞 西华罗城药房 031-498-8704 09:00~21:30 09:00~21:00 09:00~21:30 13:00~19:00 09:00~21:30

正往二洞 始华第一药店 031-319-1058 08:30~14:00 O

正往二洞 延世唯一药店 031-8042-3681 08:30~13:00 O

正往二洞 正往罗城药店 031-496-9693 09:00~13:00

正往二洞 太平洋药店 031-497-2951 08:30~17:00

正往二洞 蓝色药店 031-432-0250 09:30~19:00

正往二洞 海水药店 031-432-5721 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00

正往三洞 迈帕姆药房 031-319-0809 09:00~14:00

正往三洞 世宗药店 031-432-7200 09:00~18:00 14:00~18:00 14:00~18:00

正往三洞 秀药店 031-319-7588 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

正往三洞 始华微笑药店 031-319-8270 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

正往三洞 西华联合药店 031-499-5221 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

正往三洞 正往药店 031-319-4636 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

正往三洞 正往大爱药店 031-488-8875 09:00~16:00

正往四洞 健康药店  031-496-9489 09:00~14:00

正往四洞 宝龙全球药店 031-433-8307 08:00~13:00

正往四洞 三和药房 031-432-7563 09:00~15:00

正往四洞 开放全球药店 031-431-9930 09:00~17:00 O

正往四洞 正药店 031-431-3390 09:00~15:00

正往四洞 正往韩沙朗药店 031-497-7873 09:00~16:00 09:00~18:00 O

正往本洞 364保健药店 031-504-1611 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00

正往本洞 365幸福药店 031-431-4691 09:00~18:00

正往本洞 广成药店 031-495-7373 09:00~13:00

正往本洞 大屋早上好药店 031-319-2703 09:00~13:30

正往本洞 始源药店 031-433-3208 09:00~21:00

正往本洞 西华广场药店 031-732-8979 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

正往本洞 正往国大药店 031-8042-7515 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

正往本洞 正往市场药店 031-319-9396 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

正往本洞 真药店 070-7537-2600 09:00~21:00

正往本洞 韩中药店 031-499-9185 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30



Level Medical Institution Name Phone Number 2024-09-14(Sat) 2024-09-15(Sun) 2024-09-16(Mon) 2024-09-17(Tue) 2024-09-18(Wed)
Prescription agency

for COVID-19 oral treatment
General Hospital 시화병원 1811-7000 Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations O

General Hospital 신천연합병원 031-310-6300 Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations O

General Hospital 센트럴병원 031-8041-3000 Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations Emergency Room Operations O

Oriental Hospital 삼성본어스병원 1522-5211 09:00~13:00

Hospital 시흥솔요양병원 031-314-7582 09:00~13:00

Hospital 연세더바로병원 1599-5588 09:00~13:00

Hospital 웰손병원 031-505-0123 09:00~13:00 Emergency Trauma Clinic Emergency Trauma Clinic Emergency Trauma Clinic Emergency Trauma Clinic

Hospital 일어나병원 031-317-0111 09:00~13:00

Hospital 흥케이병원 031-314-7575 09:00~13:00

Nursing Home 강남요양병원 031-311-0700 09:30~12:30 O

Nursing Home 능곡요양병원 031-404-2888 09:00~12:00

Nursing Home 센트럴요양병원 031-8041-3521 09:00~13:00

Driental hospital 거북섬메디컬치과병원 031-8042-7502 09:30~14:00

Driental hospital 예치과병원 031-432-0600 09:30~14:00

Oriental Hospital 경희도담한방병원 031-313-0312 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Oriental Hospital 다온한방병원 031-365-5432 09:00~14:00

Oriental Hospital 대원한방병원 031-490-2400 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Oriental Hospital 배곧한방병원 031-431-2119 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Oriental Hospital 세안한방병원 031-315-5995 09:00~14:00

Oriental Hospital 시화한방병원 031-497-7571 09:00~13:00

Oriental Hospital 시흥미소한방병원 031-365-4255 09:00~14:00

Oriental Hospital 시흥은계한방병원 031-312-4100 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30 09:00~16:30

Oriental Hospital 시흥자인한방병원 031-404-1075 09:00~13:00

Oriental Hospital 시흥한방병원 031-364-8275 09:30~12:30 09:30~16:00

Oriental Hospital 에스한방병원 031-316-0044 10:00~14:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Oriental Hospital 장현한방병원 031-507-0055 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Oriental Hospital 혜민한방병원 031-504-7272 09:00~13:00

Oriental Hospital 효성한방병원 031-315-9977 09:00~13:00

by Dong Medical Institution Name Phone Number 2024-09-14(Sat) 2024-09-15(Sun) 2024-09-16(Mon) 2024-09-17(Tue) 2024-09-18(Wed)
Prescription agency

for COVID-19 oral treatment
Gobuksom Dong 서울성모의원 031-431-7585 09:00~13:00

Gunja Dong 권내과의원 031-493-2007 09:00~13:00

Gunja Dong 김경범소아청소년과의원 031-491-5275 09:00~14:00 O

Gunja Dong 김정수이비인후과의원 031-491-4550 09:00~13:00 O

Gunja Dong 도일마취통증의학과의원 031-495-1583 09:00~13:00

Gunja Dong 도일의원 031-495-8738 09:00~13:00 O

Gunja Dong 밝은아이안과의원 031-493-7582 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00 09:00~12:00

Gunja Dong 보람의원 031-508-4999 09:00~13:00 O

Gunja Dong 송지연소아청소년과의원 031-494-8681 09:00~13:00 O

Gunja Dong 에스제이길비뇨기과의원 031-494-7282 09:00~14:00

Gunja Dong 우리서울내과의원 031-8042-7559 08:00~13:00 O

Gunja Dong 중앙정형외과의원 031-494-1192 09:00~14:00

Neunggok Dong 365제이에스JS소아청소년과의원 031-365-3735 08:30~12:30

Neunggok Dong 가온내과의원 031-317-7588 08:00~14:00

Neunggok Dong 김철수내과의원 031-503-0872 08:30~12:30 O

Neunggok Dong 꾸러기소아청소년과의원 031-316-9955 09:00~16:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Neunggok Dong 능곡늘푸른정형외과의원 031-317-7252 09:00~15:00

Neunggok Dong 능곡하나내과의원 031-364-8393 09:00~14:00

Neunggok Dong 더바른피부과의원 031-435-0550 09:00~14:00

Neunggok Dong 더이비인후과의원 031-504-5335 08:30~14:30 08:30~12:30 08:30~12:30 08:30~12:30 O

Neunggok Dong 바른서울이비인후과의원 031-315-7005 09:00~14:00 O

Neunggok Dong 베스트내과의원 031-317-9226 09:00~13:00 O

Neunggok Dong 삼성바른내과의원 031-311-2479 08:30~13:30 O

Neunggok Dong 삼성서울정형외과의원 031-795-0750 09:00~14:00

Neunggok Dong 수이비인후과의원 031-404-1470 09:00~13:00 O

Neunggok Dong 시흥드림항유외과의원 031-316-5553 09:00~13:00

Neunggok Dong 시흥안심정형외과의원 031-313-7588 09:00~14:00

Neunggok Dong 아이비소아청소년과의원 031-318-1357 09:00~13:00 O

Neunggok Dong 원산부인과의원 031-315-7701 09:00~13:00 09:00~13:00

Neunggok Dong 하얀빛의원 031-360-3450 10:00~16:00

Neunggok Dong 한종완신경외과의원 031-318-7582 09:00~15:00

Daeya Dong 경기시흥내과의원 031-507-3111 09:30~15:30

Daeya Dong 구본건산부인과의원 031-312-7575 09:00~13:00

Daeya Dong 남서울정형외과의원 031-503-9300 09:00~14:00

Daeya Dong 밝은안과의원 031-312-8810 09:00~12:45

Daeya Dong 삼성필의원 031-316-7800 09:00~14:30 O

Daeya Dong 서울진외과의원 031-313-7579 09:00~13:00

Daeya Dong 시흥정신건강의학과의원 031-315-9114 10:00~14:30

Daeya Dong 시흥휴먼피부과의원 031-315-5501 09:30~15:30

Daeya Dong 시흥희망의료복지사회적협동조합희망의원 031-315-2580 09:00~13:00 O

Daeya Dong 신성철소아과의원 031-311-4265 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong 아산우리소아청소년과의원 031-311-5975 09:00~14:00 O

Daeya Dong 은행의원 031-404-9788 09:30~13:00

Daeya Dong 이연정내과의원 031-313-1900 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong 이영화정형외과의원 031-316-6114 09:00~13:00

Daeya Dong 이종오신경외과의원 031-313-9775 08:30~15:00

Daeya Dong 중앙산부인과의원 031-313-3333 08:00~13:00 08:00~13:00 08:00~13:00

Daeya Dong 최내과의원 031-315-0875 09:00~14:00

Daeya Dong 킴스이비인후과의원 031-312-5025 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong 혜림정형외과의원 031-311-6789 08:00~13:00

Maehwa Dong 늘편한의원 031-503-6500 08:00~14:00 O

Maehwa Dong 매화가정의학과의원 031-313-2202 09:00~13:00 O

Maehwa Dong 박애의원 031-315-4115 09:00~13:00 O

Mokgam Dong 365이지힐링의원 031-413-0365 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Mokgam Dong 건강한정형외과의원 031-411-7333 09:00~14:00

Mokgam Dong 목감마음속내과의원 031-504-4020 09:00~13:00

Mokgam Dong 목감맑은피부과의원 031-439-0209 09:00~14:00

Mokgam Dong 목감성모의원 031-482-6965 09:30~12:30

Mokgam Dong 목감연세내과의원 031-411-0818 08:30~14:00 O

Mokgam Dong 목감정형외과의원 031-480-0911 09:00~15:00

Mokgam Dong 서울아산이비인후과의원 031-411-0871 09:00~13:30 10:00~18:00 10:00~18:00

Mokgam Dong 성모날개정형외과의원 031-411-7588 09:00~14:00

Mokgam Dong 시흥코아이비인후과의원 031-411-9111 09:00~13:00 O

Mokgam Dong 아이조은365연합소아청소년과의원 031-439-8838 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Mokgam Dong 아이조은행복쑥쑥소아청소년과의원 031-439-0045 09:00~13:00

Mokgam Dong 엠에스안과의원 031-604-1001 09:00~14:30

Mokgam Dong 연세엘소아청소년과의원 031-414-1010 09:00~13:00 O

Mokgam Dong 연세은혜산부인과의원 031-364-8175 09:30~13:00

Mokgam Dong 정샘소아청소년과의원 031-413-5575 09:00~13:00 O

Mokgam Dong 호소아청소년과의원 031-403-0077 09:00~13:00 O

Baegot 1 라온소아청소년과의원 070-7733-5056 09:00~13:30

Baegot 1 배곧누리의원 031-499-2223 09:00~14:00 O

Baegot 1 연세탑의원 031-509-5075 09:00~14:00 O

Baegot 2 365서울가정의학과의원 031-319-6429 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Baegot 2 365탁정형외과의원 031-8044-3650 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot 2 다채움피부과의원 031-433-0235 09:30~15:30

Baegot 2 더나은신경과내과의원 031-509-5100 08:30~13:00 O

Baegot 2 더예쁨의원 031-778-8300 10:00~15:00

Baegot 2 도도스이비인후과의원 031-431-6336 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Baegot 2 리움산부인과의원 031-548-2619 09:00~12:00

Baegot 2 배곧바른마디의원 031-432-5555 09:00~14:00

Baegot 2 배곧비뇨의학과의원 031-433-4361 09:30~13:00

Baegot 2 배곧서울아산이비인후과의원 031-433-7511 09:00~14:00 O

Baegot 2 배곧서울안과의원 031-8042-7555 09:30~12:00

Baegot 2 배곧서울정형외과의원 031-365-3413 09:00~13:00
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Baegot 2 배곧연세소아청소년과의원 031-497-7533 08:30~14:00 08:30~14:00

Baegot 2 배곧정형외과의원 031-432-1230 09:00~17:00

Baegot 2 배곧조은재활의학과의원 031-503-9555 09:00~14:00

Baegot 2 사랑내과의원 031-497-1002 09:00~13:00 O

Baegot 2 삼성키즈소아청소년과의원 031-431-0365 08:30~14:00 08:30~13:00 O

Baegot 2 상쾌한이비인후과의원 031-506-7585 09:00~13:30 O

Baegot 2 서울더탑정형외과의원 031-499-7588 09:00~17:00

Baegot 2 서울삼성내과의원 031-431-7117 08:30~14:00 O

Baegot 2 아빈의원 031-362-6042 10:00~16:00

Baegot 2 엘뷰티의원 031-496-9120 10:00~17:00

Baegot 2 연세강남신경외과의원 031-431-7588 09:00~14:00

Baegot 2 연세베스트의원 031-488-9910 09:00~12:30 O

Baegot 2 연세우리내과의원 031-507-2479 08:30~13:00

Baegot 2 연세조이소아청소년과의원 031-364-8375 08:30~14:30 08:30~14:30 08:30~14:30

Baegot 2 연세클리어의원 031-365-5533 09:30~15:00

Baegot 2 열린마음정신건강의학과의원 031-432-8383 09:00~13:00

Baegot 2 코아이비인후과의원 031-319-3220 09:00~15:00 O

Baegot 2 포에버의원 031-1644-8132 10:00~15:00

Sincheon Dong 다인안과의원 031-314-4848 09:30~12:30

Sincheon Dong 박피부과의원 031-314-3579 09:00~14:00

Sincheon Dong 밝은가정의원 031-312-8300 09:00~13:00 O

Sincheon Dong 상쾌한속내과의원 031-313-7582 09:00~13:00

Sincheon Dong 성모공감정신건강의학과의원 031-8042-3535 09:00~14:00

Sincheon Dong 시흥마디튼튼의원 031-435-3000 08:30~18:00

Sincheon Dong 시흥삼성S비뇨의학과의원 031-313-3900 09:00~14:00

Sincheon Dong 시흥서울안과의원 031-507-1717 09:00~15:00

Sincheon Dong 시흥센트럴이비인후과의원 031-364-8225 08:30~13:30 O

Sincheon Dong 신천메트로정형외과의원 031-313-5656 08:30~14:00

Sincheon Dong 신천역본튼튼의원 031-314-4666 09:00~13:00

Sincheon Dong 신천제일의원 031-315-3578 09:00~13:00 O

Sincheon Dong 신천탑비뇨기과의원 031-313-8275 09:00~13:00

Sincheon Dong 신천탑정형외과의원 031-503-9988 08:30~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Sincheon Dong 신천한솔의원 031-312-3112 09:00~15:00 O

Sincheon Dong 신통재활의학과의원 031-314-5007 09:00~14:00

Sincheon Dong 아주편한마취통증의학과의원 031-317-3690 09:00~13:30

Sincheon Dong 연세내과의원 031-311-6688 09:00~14:00 O

Sincheon Dong 연세바른의원 031-312-9481 09:00~14:00

Sincheon Dong 연세비뇨기과의원 031-313-0111 09:00~13:00

Sincheon Dong 연세안과의원 031-315-3158 09:00~13:00

Sincheon Dong 연세이비인후과의원 031-313-1991 09:00~13:00 O

Sincheon Dong 연세튼튼신경외과의원 031-312-9757 09:00~19:00

Sincheon Dong 우리내과의원 031-404-4037 09:00~13:00

Sincheon Dong 우리이비인후과의원 031-314-2588 09:00~15:00 O

Sincheon Dong 윤피부과의원 031-315-8872 09:30~18:30

Sincheon Dong 이화소아과의원 031-313-9696 09:00~13:00

Sincheon Dong 조은아침예항외과의원 031-404-3375 09:00~12:30

Sincheon Dong 참산부인과의원 031-314-6666 09:00~13:00

Sincheon Dong 참진의원 031-365-3619 09:00~14:00 O

Sincheon Dong 한마음내과의원 031-312-2277 09:00~14:00 O

Sincheon Dong 한사랑정신건강의학과의원 031-314-5830 09:30~14:00

Sincheon Dong 한양의원 031-312-9795 09:00~13:00 O

Sincheon Dong 현대정형외과의원 031-315-6114 09:00~13:30 O

Yeonseong Dong 녹향의원 031-310-5700 09:00~13:00 O

Yeonseong Dong 박재성내과의원 031-317-8003 09:00~13:00 O

Yeonseong Dong 장현가정의학과의원 031-318-6347 09:00~13:30 O

Yeonseong Dong 제일내과의원 031-404-2228 09:00~13:00 O

Wolgot Dong 서울안녕내과의원 031-316-8857 08:30~13:30

Wolgot Dong 아산드림소아청소년과의원 031-435-0505 09:00~13:00

Wolgot Dong 연세사랑의원 031-435-0970 09:00~13:00 O

Wolgot Dong 열린이비인후과의원 031-318-7275 09:00~13:00 O

Wolgot Dong 이신우가정의학과의원 031-317-3993 09:00~13:00

Wolgot Dong 파티마외과의원 031-317-4341 09:00~13:00

Eunhaeng Dong 굿모닝재활의학과의원 031-313-8305 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 누가소아청소년과의원 031-498-3375 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 다시봄날의원 031-317-3117 10:00~15:00

Eunhaeng Dong 리멤버피부과의원 031-311-1125 09:30~15:30

Eunhaeng Dong 리얼유의원 031-365-3369 10:00~15:00

Eunhaeng Dong 명소아청소년과의원 031-311-7576 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong 문석준내과의원 031-312-1671 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 문소아과의원 031-315-0029 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 미르소아청소년과의원 031-313-2075 08:30~16:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 바로나정형외과의원 031-316-0854 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 삼성새봄안과의원 031-507-0990 09:00~15:00

Eunhaeng Dong 새론산부인과의원 031-311-0345 09:00~13:00

Eunhaeng Dong 서울열린내과의원 031-404-7533 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong 숨앤소리이비인후과의원 031-507-5123 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong 신이비인후과의원 031-318-6577 09:30~14:30 09:30~17:00

Eunhaeng Dong 에코이비인후과의원 031-504-3838 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong 연세드림내과의원 031-316-8275 08:30~14:00

Eunhaeng Dong 연세디에이지의원 031-318-1013 10:00~15:00

Eunhaeng Dong 은계두리이비인후과의원 031-365-4750 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 은계바른정형외과의원 031-312-8252 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 은계성모정형외과의원 031-503-7575 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 은계연세이비인후과의원 031-504-3100 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong 은계이엠365의원 031-317-9111 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong 은계코아이비인후과의원 031-506-2772 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 은계탑내과의원 031-509-7577 09:00~12:00 O

Eunhaeng Dong 은계하나내과의원 031-317-2111 09:00~13:00 O

Eunhaeng Dong 튼튼나무의원 031-509-7582 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 프렌즈의원 031-314-3377 10:00~16:00

Eunhaeng Dong 하나소아청소년과의원 031-315-7585 09:00~13:00 O

Janggok Dong 365장곡편한내과의원 031-311-7553 09:00~14:00 O

Janggok Dong 강한마디재활의학과의원 031-315-7100 09:00~14:00

Janggok Dong 김사라소아청소년과의원 031-315-0608 09:00~13:00

Janggok Dong 대일유외과의원 031-548-0651 09:00~13:00

Janggok Dong 미엘피부과의원 031-312-9800 10:00~15:00

Janggok Dong 서광정형외과의원 031-317-8277 09:00~13:00

Janggok Dong 성모베스트내과의원 031-315-2121 08:30~14:00 O

Janggok Dong 아이엔드소아청소년과의원 031-504-9598 09:00~14:00

Janggok Dong 연세김안과의원 031-503-2022 09:00~16:00

Janggok Dong 연세탑마취통증의학과의원 031-795-9575 09:00~14:00

Janggok Dong 연세햇님소아청소년과의원 031-313-5688 09:00~14:00 09:00~17:00

Janggok Dong 예일연합이비인후과의원 031-313-7585 09:00~14:00 O

Janggok Dong 우리의원 031-506-1075 09:00~17:00 O

Janggok Dong 원이비인후과의원 031-317-8001 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Janggok Dong 이배진내과의원 031-317-8375 09:00~13:00 O

Janggok Dong 장곡맑은위내과의원 031-507-1000 08:30~14:00

Janggok Dong 장곡미소아이안과의원 031-311-1006 09:00~15:00 09:30~18:30

Janggok Dong 장곡정형외과의원 031-317-7780 09:00~14:00 09:00~18:00

Janggok Dong 참편한비뇨의학과의원 031-404-8236 09:30~14:00

Janggok Dong 코코이비인후과의원 031-435-0503 09:00~14:00 O

Janggok Dong 키즈드림소아청소년과의원 031-311-7797 09:00~13:30

Janggok Dong 한사랑산부인과의원 031-317-8375 09:00~13:00

Jeongwang 1 85서울정형외과의원 031-434-8575 09:30~13:00

Jeongwang 1 굿모닝미항외과의원 031-505-7272 09:30~13:00

Jeongwang 1 김서경산부인과의원 031-433-6677 10:30~13:00

Jeongwang 1 김준범성형외과의원 031-488-9100 10:30~13:00

Jeongwang 1 녹색정형외과의원 031-434-5075 09:00~13:00

Jeongwang 1 두리이비인후과의원 031-431-7222 09:00~15:00

Jeongwang 1 마음과마음정신건강의학과의원 031-499-4975 09:30~13:50

Jeongwang 1 마음속내과의원 031-506-7000 08:30~14:00 O

Jeongwang 1 메디월드의원 031-499-1447 09:30~14:00

Jeongwang 1 박동원재활의학과의원 031-433-3311 09:30~13:00

Jeongwang 1 방승호내과의원 031-488-8275 09:30~13:00

Jeongwang 1 본정형외과의원 031-432-7575 09:00~14:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00 09:00~11:00



Jeongwang 1 비앤에스의원 031-499-2162 09:30~13:30

Jeongwang 1 서울바로마취통증의학과의원 031-433-2290 09:00~13:00

Jeongwang 1 시화정형외과의원 031-497-1119 09:00~15:00

Jeongwang 1 시흥고려튼튼의원 031-499-7585 10:00~15:00

Jeongwang 1 신기찬마취통증의학과의원 031-432-1432 09:00~14:30

Jeongwang 1 안필수피부과의원 031-431-8275 09:00~14:00

Jeongwang 1 에덴산부인과의원 031-319-5275 09:00~13:00

Jeongwang 1 에덴의원 031-503-0002 10:00~14:00

Jeongwang 1 우리안과의원 031-498-7856 09:00~13:00

Jeongwang 1 우성이비인후과의원 031-499-8272 09:00~14:00 O

Jeongwang 1 임비뇨기과의원 031-497-7722 09:30~13:00

Jeongwang 1 재)제일산업의학연구소부설녹색의원 031-432-5900 09:00~13:00 O

Jeongwang 1 정가정의학과의원 031-319-6854 08:30~13:00 O

Jeongwang 1 정왕연세소아청소년과의원 031-433-7533 09:00~13:00 O

Jeongwang 1 제일365소아청소년과의원 031-497-6063 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Jeongwang 1 조안과의원 031-433-7575 09:30~13:00

Jeongwang 1 조은내과의원 031-434-9700 08:00~13:30

Jeongwang 1 조은손성형외과의원 031-499-8119 09:30~12:00

Jeongwang 1 프라임비뇨기과의원 031-506-3375 09:30~13:00

Jeongwang 1 한사랑의원 031-499-7582 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Jeongwang 2 동서외과의원 031-433-8275 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00 O

Jeongwang 2 삼성연합의원금성한의원 031-496-0712 09:00~13:00

Jeongwang 2 시화비뇨의학과의원 031-499-7334 09:00~12:00

Jeongwang 2 시화이비인후과의원 031-5189-0977 09:00~13:00 O

Jeongwang 2 시흥하나의료소비자생활협동조합행복한의원 031-434-8275 09:00~13:00

Jeongwang 2 심편한내과의원 031-484-7700 09:00~14:00

Jeongwang 3 나음의원 031-432-8575 09:00~16:00 09:00~14:00

Jeongwang 3 빠른마디척의원 031-433-6600 08:30~13:30 O

Jeongwang 3 속사랑내과의원 031-496-8737 09:00~12:30

Jeongwang 3 시화성모의원 031-434-1119 09:00~12:30 O

Jeongwang 3 시화윤내과의원 031-431-4073 09:30~12:30

Jeongwang 3 시흥수이비인후과의원 031-433-8366 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 예진산부인과의원 031-431-1134 09:00~14:00 Emergency Delivery Care Emergency Delivery Care Emergency Delivery Care Emergency Delivery Care

Jeongwang 3 이상순안과의원 031-434-0075 09:00~13:00

Jeongwang 3 정도정형외과의원 031-365-5422 09:00~14:00

Jeongwang 3 지우개소아청소년과의원 031-431-4584 09:00~13:00

Jeongwang 3 참조은의원 031-434-5805 09:00~13:00

Jeongwang 4 누가의원 031-431-7776 09:00~14:00 O

Jeongwang 4 누가재활의학과의원 031-499-2558 09:00~14:00

Jeongwang 4 바른정형외과의원 031-432-7582 09:00~13:00

Jeongwang 4 세종내과의원 031-431-2343 08:00~13:00

Jeongwang 4 세종소아청소년과의원 031-433-0353 09:00~13:00 O

Jeongwang 4 시화박산부인과의원 031-319-7862 09:00~13:00

Jeongwang 4 시화연세이비인후과의원 031-433-4351 09:00~17:00 O

Jeongwang 4 제이앤제이의원 031-499-2575 09:30~15:00

Jeongwang 4 조은이비인후과의원 031-497-0009 09:00~15:00

Jeongwang 4 하나가정의학과의원 031-433-7585 09:00~16:00 09:00~18:00 09:00~18:00 O

Jeongwang 4 확실한신경외과의원 031-319-7582 09:00~14:00

Jeongwangbon Dong 김희승내과의원 031-432-5544 09:00~13:00 O

Jeongwangbon Dong 드림내과의원 031-431-7788 08:30~13:00

Jeongwangbon Dong 서울아산베스트의원 031-497-6633 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong 시화현대의원 031-434-7588 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong 정왕매일의원 031-499-3888 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong 정왕신경외과의원 031-499-7500 09:00~13:00 09:30~13:00

Jeongwangbon Dong 좋은가정의원 031-434-1719 09:00~13:00



Level Medical Institution Name Phone Number 2024-09-14(Sat) 2024-09-15(Sun) 2024-09-16(Mon) 2024-09-17(Tue) 2024-09-18(Wed)
Prescription agency

for COVID-19
oral treatment

Gobuksom Dong 거북섬마린약국 031-499-5469 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00 17:00~25:00

Gobuksom Dong 거북섬약국 031-433-7493 09:00~14:00

Gobuksom Dong 시화청담약국 031-319-1075 10:00~19:00 10:00~19:00

Gunja Dong 거모보룡약국 031-491-8306 09:00~13:30

Gunja Dong 건강을주는약국 031-494-3554 09:00~15:00

Gunja Dong 녹십자약국 031-494-4930 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30

Gunja Dong 서광약국 031-491-3181 08:00~21:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

Gunja Dong 센타약국 031-491-0640 09:00~14:00

Gunja Dong 유성온누리약국 031-492-5275 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 12:00~19:00 O

Neunggok Dong 굿모닝온누리약국 031-317-7571 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 O

Neunggok Dong 능곡프라자약국 031-317-8101 09:00~19:00 09:00~18:00 09:00~18:00

Neunggok Dong 보민약국 031-435-8881 09:00~14:00

Neunggok Dong 스마트약국 031-311-1944 09:00~14:00 O

Neunggok Dong 위더스약국 031-313-5869 09:00~14:30

Neunggok Dong 지현약국 031-312-9515 08:30~16:00

Neunggok Dong 초록약국 031-312-6888 08:00~15:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00 08:30~13:00

Neunggok Dong 푸르미약국 031-315-5880 09:00~19:00

Daeya Dong 그린약국 031-435-2250 09:00~14:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong 늘푸른온누리약국 031-313-3332 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00 09:00~17:00 08:00~17:00

Daeya Dong 대야약국 031-312-8255 09:00~14:30

Daeya Dong 새우리약국 070-4239-9005 08:30~20:30 10:30~20:00 10:30~20:00 10:00~20:00

Daeya Dong 신우주약국 031-504-7115 09:00~15:30

Daeya Dong 신천그랜드약국 031-312-0993 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Daeya Dong 신천종로약국 031-313-3880 08:00~19:30 13:00~19:30 10:00~19:30 O

Daeya Dong 예원약국 031-435-7301 09:00~14:00

Daeya Dong 우리약국 031-311-0117 09:00~14:00

Daeya Dong 은계약국 031-314-7712 09:00~13:00

Daeya Dong 주생명약국 070-8860-7729 09:00~15:00

Daeya Dong 참약사수약국 031-8042-7220 09:00~14:00

Daeya Dong 큰사랑약국 031-311-4255 09:00~15:00 O

Daeya Dong 파마트삼보약국 031-311-0119 09:00~13:00

Daeya Dong 함께하는약국 031-8042-6337 09:00~14:00

Daeya Dong 해든약국 031-314-7764 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 O

Daeya Dong 효약국 031-311-1707 09:00~13:00

Maehwa Dong 매화메디칼약국 031-315-7602 09:00~18:00

Maehwa Dong 새소망약국 031-313-2560 09:00~19:00 10:00~18:00 O

Maehwa Dong 참좋은온누리약국 031-509-0778 09:00~14:00

Mokgam Dong 365조은약국 031-403-1178 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 09:00~14:30 O

Mokgam Dong 365해피약국 031-411-3655 08:30~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Mokgam Dong 뉴스퀘어약국 070-4146-6666 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00

Mokgam Dong 대우약국 031-405-6169 09:30~12:30

Mokgam Dong 더나은약국 031-503-3177 09:00~17:00

Mokgam Dong 목감센타약국 031-485-6955 09:00~19:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Mokgam Dong 목감온누리약국 031-411-3181 08:30~15:00 O

Mokgam Dong 베스트약국 031-482-2588 09:00~15:00

Mokgam Dong 샘온누리약국 031-439-5337 09:00~13:00 O

Mokgam Dong 시흥약국 031-405-3977 09:00~16:00

Mokgam Dong 아이튼튼약국 031-410-1892 09:00~14:00

Mokgam Dong 키움약국 031-485-5006 09:00~18:00

Baegot 1 더튼튼약국 031-434-8106 09:00~17:00

Baegot 1 배꽃온누리약국 031-319-8380 09:00~15:00 O

Baegot 1 봄날약국 031-432-7912 09:00~17:00 09:00~18:00 09:00~18:00

Baegot 1 지성약국 031-319-1065 09:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Baegot 1 청춘온누리약국 031-499-2218 09:00~14:00 O

Baegot 2 공룡약국 031-8042-5076 09:00~14:00

Baegot 2 대학약국 031-431-4558 08:30~14:00

Baegot 2 드림약국 031-498-5955 09:00~18:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00 09:00~15:00

Baegot 2 배곧다온약국 031-431-1661 08:30~15:00 14:00~19:00 O

Baegot 2 배곧싱싱약국 031-498-8380 09:00~14:00

Baegot 2 스타약국 031-434-4477 08:30~18:00 08:30~14:30

Baegot 2 엠메디칼약국 031-499-7599 08:30~17:00 08:30~13:00 09:00~13:00

Baegot 2 조은약국 031-8044-0901 09:00~14:00

Baegot 2 탑건강약국 031-499-0995 09:00~17:00

Baegot 2 현약국 070-4189-3311 10:00~21:00 10:00~21:00 10:00~21:00 11:00~18:00 10:00~21:00

Sincheon Dong 늘좋은약국 031-313-5007 09:00~17:00 10:30~17:00 10:30~17:00

Sincheon Dong 대한약국 031-318-0916 09:00~18:00 09:00~17:00

Sincheon Dong 대홍약국 031-311-4544 08:00~15:00

Sincheon Dong 더아름다운약국 031-314-2100 08:30~19:30 09:30~19:30 09:30~19:30 09:30~16:30 09:30~19:30 O

Sincheon Dong 명약국 031-313-0227 09:00~13:00

Sincheon Dong 미래약국 031-311-1655 09:00~13:00 O

Sincheon Dong 백제당온누리약국 031-315-4848 09:00~14:00 O

Sincheon Dong 사랑가득약국 031-311-1159 09:00~13:00

Sincheon Dong 삼미스타약국 031-312-8183 08:30~18:30 08:30~19:30

Sincheon Dong 새천년약국 031-312-2555 09:00~13:00

Sincheon Dong 신천중앙약국 031-313-0542 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Sincheon Dong 신천큰사랑약국 031-314-8276 09:00~19:00

Sincheon Dong 신천프라자약국 031-404-9311 08:30~22:30 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 09:30~22:00 O

Sincheon Dong 아름약국 031-404-9176 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

Sincheon Dong 종근당약국 031-311-1619 09:00~15:00

Sincheon Dong 종로약국 031-314-4719 09:00~21:30 10:00~21:30 10:00~21:30 14:00~21:30 10:00~21:30

Sincheon Dong 지리산약국 031-314-0081 09:00~13:00

Sincheon Dong 태광약국 031-311-7781 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 12:00~18:00

Sincheon Dong 팜약국 031-313-7764 09:00~14:00 O

Sincheon Dong 하늘약국 031-314-5155 09:00~15:00

Sinheon Dong 보화약국 031-315-8154 09:00~17:00 09:00~17:00

Yeonseong Dong 관곡지약국 031-435-3445 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 O

Yeonseong Dong 장현약국 031-318-9479 09:00~14:00

Yeonseong Dong 하상메디칼약국 031-317-0650 09:00~18:00 O
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Yeonseong Dong 하중약국 031-404-1237 09:00~14:00

Wolgot Dong 동안약국 031-435-0545 09:00~13:00 O

Wolgot Dong 미소담약국 031-435-2589 09:00~13:00

Wolgot Dong 월곶온누리약국 031-318-2808 09:00~13:00 O

Wolgot Dong 풍림약국 031-318-2315 09:00~13:00

Eunhaeng Dong 365봄날약국 031-8042-3034 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong 따뜻한온누리약국 070-4107-9329 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 09:00~14:00 O

Eunhaeng Dong 바른약국 031-404-0660 09:00~18:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 시흥혜민프라자약국 031-311-5691 09:00~13:00

Eunhaeng Dong 은계골드약국 031-311-4420 08:30~16:30

Eunhaeng Dong 은계온누리약국 031-311-5513 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Eunhaeng Dong 은계호수약국 031-317-5905 09:00~15:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Eunhaeng Dong 은비약국 031-312-7572 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 은행약국 031-435-9850 09:30~14:00

Eunhaeng Dong 중앙약국 031-316-2176 09:00~17:00

Eunhaeng Dong 채움약국 070-4136-8988 09:00~16:00 09:00~14:00 09:00~14:00

Eunhaeng Dong 푸른솔온누리약국 031-312-2142 09:00~17:00 O

Eunhaeng Dong 힐링약국 031-404-9309 10:00~17:00

Janggok Dong 365담이약국 0507-1353-8996 09:00~14:00 09:00~17:00

Janggok Dong 건강당약국 031-503-0771 09:00~20:00 09:00~20:00

Janggok Dong 나나약국 031-311-8840 09:00~15:30 09:00~14:00

Janggok Dong 다솜약국 031-318-7533 09:00~13:00

Janggok Dong 다인약국 010-2574-5480 08:30~14:00

Janggok Dong 도담약국 031-311-0077 10:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00 12:00~25:00

Janggok Dong 라라약국 0507-1414-5254 09:00~14:30

Janggok Dong 미소그린약국 031-313-7558 09:00~14:00

Janggok Dong 스타온누리약국 031-315-1233 08:30~16:00

Janggok Dong 온담약국 070-7807-0232 08:30~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Janggok Dong 우리들약국 0507-1353-6064 09:00~15:00

Janggok Dong 이안약국 070-4323-0422 09:00~13:00

Janggok Dong 이엠원약국 031-365-5785 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Janggok Dong 청솔약국 0507-1351-0536 09:00~13:00

Janggok Dong 쾌차온누리약국 031-311-3010 09:00~15:00

Janggok Dong 하나약국 031-318-4613 08:30~21:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Janggok Dong 한도온누리약국 031-317-2033 09:00~21:00 11:00~18:30 09:00~18:00 09:00~18:00 O

Jeongwang 1 Dong 3층신동아약국 031-434-4588 08:30~14:00

Jeongwang 1 Dong 건강약국 031-433-3923 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00 09:00~20:00

Jeongwang 1 Dong 굿모닝약국 031-319-8286 09:00~14:00 09:00~13:00 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong 늘편한약국 031-431-1438 09:00~15:00 09:00~11:00 09:00~11:00

Jeongwang 1 Dong 동의세란약국 031-319-2539 09:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00 22:00~25:00

Jeongwang 1 Dong 새로봄약국 031-432-4993 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong 성원약국 031-499-0519 08:00~15:00

Jeongwang 1 Dong 센텀약국 031-432-6177 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Jeongwang 1 Dong 시화마트약국 031-497-4904 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00 10:00~20:00

Jeongwang 1 Dong 시화메디칼약국 031-319-0627 09:00~14:00 O

Jeongwang 1 Dong 시화사랑약국 031-434-9570 08:30~13:30 O

Jeongwang 1 Dong 여니약국 031-488-8725 09:00~13:00

Jeongwang 1 Dong 영남녹십자약국 031-497-4544 08:30~15:00

Jeongwang 1 Dong 왕온누리약국 070-7797-0544 09:30~15:00

Jeongwang 1 Dong 유진약국 031-432-1621 09:00~15:30

Jeongwang 1 Dong 정문약국 031-496-0903 08:30~13:30

Jeongwang 1 Dong 정왕수약국 070-8657-2697 10:00~16:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Jeongwang 1 Dong 종로세명약국 031-431-4044 08:00~22:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Jeongwang 1 Dong 하트약국 031-319-7568 09:00~14:00

Jeongwang 1 Dong 한나약국 031-319-4100 08:30~13:30

Jeongwang 2 Dong 건강플러스약국 031-496-9736 10:00~22:00 10:00~22:00 10:00~21:00 10:00~22:00

Jeongwang 2 Dong 미소지우약국 031-499-6550 09:00~18:00

Jeongwang 2 Dong 바로약국 031-433-2285 09:00~13:00

Jeongwang 2 Dong 시화라성약국 031-498-8704 09:00~21:30 09:00~21:00 09:00~21:30 13:00~19:00 09:00~21:30

Jeongwang 2 Dong 시화제일약국 031-319-1058 08:30~14:00 O

Jeongwang 2 Dong 연세하나약국 031-8042-3681 08:30~13:00 O

Jeongwang 2 Dong 정왕라성약국 031-496-9693 09:00~13:00

Jeongwang 2 Dong 태평양약국 031-497-2951 08:30~17:00

Jeongwang 2 Dong 푸른약국 031-432-0250 09:30~19:00

Jeongwang 2 Dong 해수약국 031-432-5721 09:00~16:00 10:00~16:00 10:00~16:00

Jeongwang 3 Dong 마이팜약국 031-319-0809 09:00~14:00

Jeongwang 3 Dong 세종약국 031-432-7200 09:00~18:00 14:00~18:00 14:00~18:00

Jeongwang 3 Dong 수약국 031-319-7588 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 Dong 시화미소약국 031-319-8270 09:00~17:00 09:00~17:00 09:00~17:00 O

Jeongwang 3 Dong 시화연합약국 031-499-5221 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwang 3 Dong 정왕약국 031-319-4636 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwang 3 Dong 정왕큰사랑약국 031-488-8875 09:00~16:00

Jeongwang  4 Dong 든든약국 031-496-9489 09:00~14:00

Jeongwang  4 Dong 보룡온누리약국 031-433-8307 08:00~13:00

Jeongwang  4 Dong 삼화약국 031-432-7563 09:00~15:00

Jeongwang  4 Dong 열린온누리약국 031-431-9930 09:00~17:00 O

Jeongwang  4 Dong 정약국 031-431-3390 09:00~15:00

Jeongwang  4 Dong 정왕한사랑약국 031-497-7873 09:00~16:00 09:00~18:00 O

Jeongwangbon Dong 365보건약국 031-504-1611 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00 09:00~22:00

Jeongwangbon Dong 365행복약국 031-431-4691 09:00~18:00

Jeongwangbon Dong 광성약국 031-495-7373 09:00~13:00

Jeongwangbon Dong 대우굿모닝약국 031-319-2703 09:00~13:30

Jeongwangbon Dong 세원약국 031-433-3208 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong 시화프라자약국 031-732-8979 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 O

Jeongwangbon Dong 정왕국대약국 031-8042-7515 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong 정왕시장약국 031-319-9396 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00 10:00~18:00

Jeongwangbon Dong 진약국 070-7537-2600 09:00~21:00

Jeongwangbon Dong 한중약국 031-499-9185 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30 09:00~20:30




